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thể thao giải trí ở trường Đại học Lâm nghiệp 
Nguyễn Quang San 

Tạp chí Khoa học 

thể thao 
3 2019 x ISSN 1859-4662

156

Thực trạng tham gia hoạt động thể thao giải trí của sinh 

viên trường Đại học Lâm nghiệp 
Nguyễn Quang San 

Tạp chí Khoa học 

thể thao 
2 2019 x ISSN 1859-4663

157

Giải pháp phát triển thị trường tín dụng ngân hàng Việt 

Nam 

Đồ Thị Thúy Hằng, 

Nguyễn THị Thuy Dung 

Tạp chí Khoa học & 

Công nghệ Đại học 

Thái Nguyên 

205 12 2019 x ISSN 1859-2171

158

Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng chính thức 

của hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

Võ Thị Thu, Nguyễn Thị 

Thùy Dung, Đào Thị Hồng

Tạp chí Khoa học & 

Công nghệ Đại học 

Thái Nguyên 

225 7 2020 x ISSN 1859-2171

159

Ảnh hưởng của thông số chế độ ép đến tính chất cơ học 

của vật liệu ván MDF phủ tấm trang sức Laminate 

Lê Xuân Ngọc, Cao Quốc 

An, Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
10 2020 x ISSN 1859-4581

https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachment

s/307210/CVv201S102020104.pdf

160

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến 

của khách du lịch tại vườn Quốc gia Cúc Phương 
Trần Thị Tuyết 

Tạp chí kinh tế và dự 

báo 
15 2020 x ISSN 0866-7120

161

Hiệu quả kinh tế của các trang trại chăn nuôi gà thịt trên 

địa bàn huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
Ngô Thị Thủy 

Tạp chí kinh tế và dự 

báo 
12 2020 x ISSN 0866-7120

162

Hợp tác kinh tế của các hộ trồng rừng sản xuất ở xã 

Trường Sơn, Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

Chu Thị Thu, Ngô Thị 

Thủy, Chu Thị Thúy An 

Tạp chí kinh tế quản 

lý 
31 2019 x ISSN 1859-4565

163

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định trồng 

rừng gỗ lớn tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 
Võ Thị Hải Hiền

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ ĐHTN
225 7 2020 x ISSN 1859-2171

164

Giải pháp tăng cường quy mô vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài (FDI) vào lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam 

Nguyễn Thị Mai Hương, 

Trần Thị Minh Châu, 

Nguyễn Thị Xuân Hương 

Tạp chí nghiên cứu 

ẤN Độ và Châu Á
85 12 2019 x ISSN 0866-7314

165

Yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nguời dân về chất 

lượng dịch vụ hành chính công tại bộ phận một cửa 

UBND huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Nguyễn Thị Xuân Hương, 

Trần Thị Hằng, Nguyễn 

Như Bằng, Nguyễn Thùy 

Dung

Tạp chí Khoa hoc và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

2 2020 x ISSN 1859-3828

166

Kinh nghiệp nước ngoài về tăng cường quy mô vốn đầu tư 

trực tiếp nước  ngoài (FDI) vào lĩnh vực nông nghiệp và 

bài học cho Việt Nam 

Nguyễn Thị Mai Hương, 

Trần Thị Minh Châu, 

Nguyễn Thị Xuân Hương 

Tạp chí nghiên cứu 

ẤN Độ và Châu Á
12 2019 x ISSN 0866-7314

167

Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro tín 

dụng tại Agribank chi nhánh huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng 

Ninh

Hoàng Thị Hảo Kinh tế và dụ báo 12 2020 x ISSN 0866-7120

168

Tiềm năng phát triển trái phiếu xanh ở Việt Nam Dương Thị Thanh Tân Tạp chí công thương 19 2019 x ISSN 0866-7756

169

Bộ tiêu chí đánh giá tính bền vững trong phát triển nuôi 

trồng thủy sản vùng hồ thủy điện 

Lưu Thị Thảo, Nguyễn 

Thanh Tùng

Tạp chí Khoa hoc và 

công nghệ ĐH Thái 

Nguyên

225 7 2020 x ISSN 1859-2171

170

Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hỗn hợp của hộ nuôi 

thủy sản tại vùng hồ thủy điện Hòa Bình 

Lưu Thị Thảo, Mai Thanh 

Cúc 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

2 2020 x ISSN 1859-3828

171

Nghiên cứu tạo chủng virus tái tổ hợp làm giống gốc cho 

sản xuất Vacxin cúm gia câm A/H5N1 bằng kỹ thuật di 

truyền ngược 

Nguyễn Thị Thu Hằng, 

Nguyễn Hùng Chi, Chu 

Hoàng Hà, Nguyễn Trung 

Nam 

Khoa học kỹ thuật 

thú ý tập XXVII 
1 2020 x

172

Đa dạng thành phần nấm cộng sinh với rễ cây im xanh 

(Erythrophleum fordii) tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia 

đền Và, thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội.

Lã Nguyên Khang, Thân 

Thị Huyền, Lê Sỹ Doanh, 

Nguyễn Thị Mai Dương, 

Nguyễn Thị Thu Hằng, 

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
2019 x ISSN 1859-4581

173

Xác định môi trường và kỹ thuật phân lập giống gốc  nấm 

Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) thu thập tại 

Vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn (Lào Cai)

Nguyễn Thị Hồng, Lê 

Minh Sắc, Nguyễn Thị 

Hồng Gấm

Khoa học công nghệ 

Việt Nam 
61 9 2019 x

174

Nghiên cứu ảnh hưởng của trường tinh thể h3 đến sự 

chuyển pha của mô hình XY hai chiều 

Lương Minh Tuấn, Dương 

Xuân Núi, Đào Xuân Việt, 

Nguyễn Đức Trung 

Tạp chí Khoa học và 

giáo dục 
55 3 2020 x ISSN 1859-1612

175

Ảnh hưởng của quá trình khô-tái ẩm đến sự thay đổi hàm 

lượng phốt pho hòa tan trong tầng đất rừng nhiệt đới

Đinh Mai Vân, Nguyễn 

Minh Thanh, Trần Thị 

Hằng 

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
1 2020 x ISSN 1859-4581 http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/12346

176

Xây dựng biểu đồ điều kiện lập địa thích hợp của cây 

thông 3 lá (Pinus kesiya) và Keo Lai (Acacia mangagium 

& Acacia auriculiformis) tại tỉnh Gia Lai 

Lê Hùng Chiến, Nguyễn 

Minh Thanh, Lê Thị 

Khiếu, Dương Thanh Hải

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
11 2020 x ISSN 1859-4581

177

Nghiên cứu sinh trưởng của loài Keo lai (Acacia mangium 

và Acacia auriculiformis) ở một số vùng thuộc tỉnh Gia Lai

Ngô Văn Long, Nguyễn 

Minh Thanh, Lê Xuân 

Trường, Dương Thanh Hải 

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
6 2020 x ISSN 1859-4581

https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachment

s/307096/CVv201S062020078.pdf

178

Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian đến hấp thụ 

phootspho trong đất phù sa Đồng Bằng sông Hồng

Nguyễn Đức Thành, 

Hoàng Quốc Nam, Lưu 

Thế Anh ,Nguyễn Thị 

Thủy, Lê Bá Biên, Hoàng 

Tạp chí khoa học 

công nghệ Việt Nam 
61 12 2019 x ISSN: 1859-4794

179

Đánh giá lượng phát thải khí CH4, trong canh tác lúa nước 

tại tỉnh Nam Định

Lưu Thế Anh, Hoàng Thị 

Thu Duyến, Đinh Mai 

Vân, Đặng Thị Thanh 

Nga, Hoàng Quốc Nam 

Tạp chí khoa học và 

công nghệ Việt Nam 
62 6 2020 x ISSN: 1859-4794

180

Khảo sát ảnh hưởng của PH và nồng độ phốt pho đến quá 

trình hấp thụ phốt pho trong đất lúa 

Lưu Thế Anh, Hoàng Thị 

Thu Duyến, Đinh Mai 

Vân, Đặng Thị Thanh 

Nga, Hoàng Quốc Nam 

Tạp chí Khoa học: 

Các khoa học Trái 

Đất và môi trường

35 3 2019 x

181

Nghiên cứu tính chất lý, hóa học đất sau canh tác nương 

rẫy tại xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Nguyễn Hoàng Hương, 

Trần Thị Nhâm, Lê Thị 

Khiếu

Tạp chí Khoa học 

Lâm nghiệp
4 2019 x ISSN: 1859-0373

182

Ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái đến khả năng bị sâu 

đục ngọn của cây lát hoa (Chukrasia tabularis A. Juss) tại 

vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ 

Nguyễn Minh Chí, Dương 

Xuân Núi, Lê Bảo Thanh 

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
20 2019 x ISSN 1859-4581

http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-

nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-20-2019.aspx

183

Ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái đến quá trình hình 

thành trầm hương trên quá trình hình thành trầm hương 

trên cây Dó bầu (Aquilaria crassna)

Nguyễn Thế Nhã, Lê Bảo 

Thanh, Nguyễn Thành 

Tuấn, Hoàng Thị Hằng, 

Bùi Văn Năng

Tạp chí Khoa học và 

công nghệ lâm 

nghiệp 

3 2019 x ISSN 1859-3828

184

Đăc điểm hình thái và cấu tạo giải phẫu loài tam thất gừng 

(Stahlianthus thorelii Gagnep) trồng tại huyện Ba Vì, Hà 

Nội 

Lê Văn Quang, Trần Ngọc 

Hải, Hoàng Liên Sơn 

Tạp chí Khoa học 

Lâm nghiệp
2 2020 x ISSN: 1859-0373

http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/12394
https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/307210/CVv201S102020104.pdf
https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/307210/CVv201S102020104.pdf
http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/12346
https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/307096/CVv201S062020078.pdf
https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/307096/CVv201S062020078.pdf
http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-20-2019.aspx
http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-20-2019.aspx


185

Cấu trúc không gian của rừng lá rộng thường xanh ở Kon 

Hà Nừng, tỉnh Gia Lai 

Nguyễn Hồng Hải, Lê 

Thành Trà, Lê Tuấn Anh 

Tạp chí Khoa học và 

công nghệ lâm 

nghiệp 

4 2019 x ISSN 1859-3828

186

Quan hệ không gian của cây rừng sau khai thác chọn theo 

khoảng cách và đường kính cây 
Nguyễn Hồng Hải

Tạp chí Khoa học và 

công nghệ lâm 

nghiệp 

3 2019 x ISSN 1859-3828

187

Đặc điểm biến động dòng chảy của một số  lưu vực hồ 

thủy điện ơ Việt Nam

Nguyễn Phúc Thọ, Trần 

Quang Bảo, Nguyễn Hồng 

Hải

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
7 2019 x ISSN 1859-4581

http://nongnghiepngaynay.vn/FileUpload/2021-04/Q6D-

xsMQfEuhRFaQ19.pdf

188

Xác định tuổi khai thác tối ưu cho rừng trồng Keo tai 

tượng tại tỉnh Thái Nguyên 

Nguyễn Đăng Cường, Cao 

Thu Hiền, Bùi Mạnh 

Hưng, Nguyễn Văn Bích 

Tạp chí Khoa học 

Lâm nghiệp
2 2019 x

189

Đánh giá các tác động xã hội trong quản lý rừng bền vững 

theo tiêu chuẩn của hội đồng quản tạị rừng FSC tại tổng 

công ty giấy Việt Nam (Vinapaco)

Bùi Thị Vân, Vũ Nhâm, 

Phạm Thế Anh

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
9 2019 x ISSN 1859-4581

https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachment

s/276707/CVv201S092019135.pdf

190

Đăc điểm cấu trúc theo nhóm gỗ và cấp kính rừng lá rộng 

thường xanh tại Kon Hà Nừng, huyện K'Bang, tỉnh Gia Lai

Phạm Thế Anh, Hoàng 

Thị Dung, Hồ Quốc Việt, 

Hoàng Văn Thức, Lê 

Trung Hưng

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
24 2019 x ISSN 1859-4581

https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachment

s/279955/CVv201S242019128.pdf

191

Đăc điểm sinh trưởng và sinh khối của rừng trồng Keo lá 

tràm 36 tháng tuổi ở Uông Bí - Quảng Ninh

Nguyễn Văn Bích, 

Nguyễn Đăng Cường, Cao 

Thị Thu Hiền, Bùi Mạnh 

Hưng

Tạp chí Khoa học 

Lâm nghiệp
2 2020 x

192

Đánh giá đa dạng di truyển quần thể Vù Hương 

(Cinnamomum balansae H.Lec) ở một số tỉnh phía Bắc 

bằng chỉ thị phan tử vi vệ tinh (Microsatellite - SSR)

Nguyễn Viễn, Phạm Mai 

Phương, Bùi Thị Tuyết 

Xuân, Hoàng Thị Thu 

Trang, Vũ Đình Duy

Tạp chí Khoa học 

Lâm nghiệp
Chuyên đề 2019 x

193

Thực trạng và cơ hội phát triển ngành công nghiệp chế 

biến gỗ tỉnh Nghệ An

Lê Trung Hưng, Bùi Thị 

Minh Nguyệt, Phạm Thị 

Huế, Lê Đình Hải

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
24 2019 x ISSN 1859-4581

https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachment

s/279958/CVv201S242019140.pdf

194

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế 

và thương mại lâm sản trong bối cảnh hội nhập 

Bùi Thị Minh Nguyệt, 

Phạm Thị Huế, 

Kỷ yếu Hội thảo 

Đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực cho 

ngành lâm nghiệp : 

2019 x

195

Một số yếu tố tác động tới động cơ học tập môn tâm lý 

học đại cương của sinh viên ở đại học, cao đẳng
Phạm Duy Lâm

Tạp chí giáo dục và 

xã hội 
12 2019 x

196

Ảnh hưởng của tính chất đất đến sinh trưởng loài cây tai 

chua (Garcinia cowa Roxb.) tại vùng Tây Bắc Việt Nam 

Nguyễn Văn Thanh, 

Nguyễn Thị Thu Trang

Tạp chí khoa học 

công nghệ Việt Nam 
2019 x

197

Sự tham gia của kinh tế tư nhân trong phát triển nông 

nghiệp ở Việt Nam 
Đỗ Thị Diệu 

Kỷ yếu hội thảo 

quốc gia "Phát triên 

kinh tế tư nhân ở Hải 

Phòng-vấn đề lý luận 

2019 x ISBN

198

Phong trào "Tết trồng cây" và công tác trồng rừng ở Việt 

Nam hiện nay 
Đỗ Thị Diệu 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học 60 năm 

chủ tịch Hồ Chí 

Minh phát động tết 

2019 x

199

Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa cống hiến 

quan trọng của Mác trong kinh tế hàng hóa 
Lương Thị Giang 

Tạp chí giáo dục và 

xã hội 
Đặc biệt t11 kỳ 2 2019 x ISSN 1859-3917

200

Một số nguyên tắc cơ bản trong phương pháp giải quyết 

mâu thuẫn của chủ tịch Hồ Chí Minh 
Trần Thị Phương Nga 

Tạp chí giáo dục và 

xã hội 
Đặc biệt t2 kỳ 2 2019 x ISSN 1859-3917

201

Giương cao đồng thời hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội trong "di chúc" của chủ tịch Hồ Chí Minh 

Hoàng Trần Như Ngọc, 

Nguyễn Thị Lý 

Hội thảo khoa học 

50 năm thực hiện di 

chúc của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh Di 

2019 x ISBN

202

Một số kinh nghiệm phát triển kinh tế lâm nghiệp ở tỉnh 

Lai Châu (2004-2019)
Hoàng Thị Nhung Tạp chí lịch sử Đảng 348 2019 x ISSN 0936-8477

203

Đa dạng và phân bố các loài thuộc chi Lan kim tuyến 

(Anoectochilus Blume) tại Thanh Hóa

Nguyễn Trọng Quyền, Bùi 

Văn Thắng, Hoàng Văn 

Sâm

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
12 2020 x ISSN 1859-4581

http://nongnghiepngaynay.vn/FileUpload/2021-

04/YEdM70RMnEie9wkY11_1.pdf

204

Đánh giá sinh trưởng của một số xuất xứ cây Mỡ 

(Manglietia conifera Blume) trồng tại vùng Đông Bắc và 

Tây Bắc

Bùi Thế Đồi, Phí Hồng 

Hải, Lê Thị Khiếu, Đào 

Thị Hoa Hồng

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
Chuyên đề t12 2019 x ISSN 1859-4581

http://nongnghiepngaynay.vn/FileUpload/2021-

04/Nzug4lD8rkGDe5Bf21.pdf

205

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong 

bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam
Nguyễn Thị Cẩm Nhung 

Tạp chí thông tin 

khoa học lý luận 

chính trị

7 2019 x

206

Hình thành thế giới quan triết học cho sinh viên qua ca 

dao, tục ngữ Việt Nam 
Nguyễn Thị Hạnh

Tạp chí giáo dục và 

xã hội 
Đặc biệt t2 2020 x ISSN 1859-3917

207

Phương pháp xác định chi phí sản xuất cho các thiết bị 

khai thác gõ ở Việt Nam
Trần Văn Tưởng

Tạp chí Công nghiệp 

nông thôn 
35 2019 x ISSN 1859-4026

208

Thành phần công trùng cánh cứng (Coleoptera) tại khu 

vực Động Châu-Khe nước trong, Quảng Bình

Hoàng Thị Hằng, Phan 

Văn Chức

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
7 2020 x ISSN 1859-4581

https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachment

s/307073/CVv201S072020040.pdf

209

Quyền của cộng đồng thôn bản và đồng bào dân tộc thiểu 

số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Võ Mai Anh, Nguyễn Thị 

Tiến

Kỷ yếu hội thảo 

Hiệu quả và tác động 

của chính sách bảo 

vệ và phát triển rừng 

2019 x

210

Một số lưu ý trong việc tự quản lý xây dựng nhà ở gia đình

Lê Tấn Quỳnh, Đặng Văn 

Thanh, Dương Văn Tài, 

Vũ Minh Ngọc 

Tạp chí Kinh tế xây 

dựng 
2 2019 x ISSN 1859-4921

211

Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp trong nước 

tham gia lĩnh vực bất động sản Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay

Trần Thị Thu Hà, Đặng 

Văn Thanh, Phạm Văn 

Tỉnh, Cao Đức Thịnh

Tạp chí Kinh tế xây 

dựng 
3 2019 x ISSN 1859-4921

212

Nghiên cứu mô phỏng tháp chưng luyện gián đoạn chân 

không tinh chế tinh dầu hồi

Đỗ Xuân Trường, Nguyễn 

Văn Xá, Nghiêm Xuân 

Sơn, Dương Văn Tài, Trần 

Văn Tưởng, Đặng Ngọc 

Tạp chí Công 

thương - Các kết quả 

nghiên cứu khoa học 

và ứng dụng công 

17 2019 x ISSN: 0866-7756

213

Phân lập một số chủng nấm hại gỗ và xác định khả năng 

kháng nấm của gỗ Keo lai (Acacia mangium x Acacia 

auriculiformis) biến tính

Vũ Kim Dung, Chu Thị 

Thùy Dung, Trần Đức 

Hạnh, Vũ Mạnh Tường, 

Phạm Văn Chương, Lê 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

4 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/2343

3521/1.VuKimDung.pdf

214

Phân loại cá Lăng chấm ở lưu vực sông tại Thái Nguyên 

bằng chỉ thị phân tử

Nguyễn Thị Hải Hà, Bùi 

Văn Thắng, Trần Viết 

Vinh, Trần Thảo Vân. 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

4 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/2343

3521/2.NguyenT.HaiHa.pdf

215

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây ngưu tất (Achyranthes 

bidentata Blume)

Trần Thị Thời, Nguyễn 

Thị Hồng Gấm, Lê Thị 

Mận. 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

4 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/2343

3521/3.TranThiThoi.pdf

http://nongnghiepngaynay.vn/FileUpload/2021-04/Q6D-xsMQfEuhRFaQ19.pdf
http://nongnghiepngaynay.vn/FileUpload/2021-04/Q6D-xsMQfEuhRFaQ19.pdf
https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/276707/CVv201S092019135.pdf
https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/276707/CVv201S092019135.pdf
https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/279955/CVv201S242019128.pdf
https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/279955/CVv201S242019128.pdf
http://nongnghiepngaynay.vn/FileUpload/2021-04/YEdM70RMnEie9wkY11_1.pdf
http://nongnghiepngaynay.vn/FileUpload/2021-04/YEdM70RMnEie9wkY11_1.pdf
http://nongnghiepngaynay.vn/FileUpload/2021-04/Nzug4lD8rkGDe5Bf21.pdf
http://nongnghiepngaynay.vn/FileUpload/2021-04/Nzug4lD8rkGDe5Bf21.pdf
https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/307073/CVv201S072020040.pdf
https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/307073/CVv201S072020040.pdf
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/23433521/1.VuKimDung.pdf
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/23433521/1.VuKimDung.pdf


216

 Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy in vitro trong nhân giống một 

số dòng Keo lá tràm (Acacia auriculiformis)

Nguyễn Văn Việt, Trần 

Việt Hà, Kiều Thị Hà, 

Nguyễn Đức Kiên.

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

4 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/2343

3521/4.NguyenVanViet%20%2812.9.19%29.pdf

217

 Đặc điểm của tầng cây cao trong rừng thứ sinh tại vùng 

đệm Vườn quốc gia Nặm Pui, tỉnh Sayabury, nước Cộng 

hòa dân chủ nhân dân Lào

Bouaphanh Chanthavong, 

Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn 

Thị Thu Hà.

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

4 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/2343

3521/5.Chanthavong.pdf

218

 Sử dụng cây hoa thời vụ trong trang trí cảnh quan tại 

thành phố Hà Nội và đề xuất giải pháp phát triển

Đặng Văn Hà, Nguyễn Thị 

Yến.

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

4 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/2343

3521/6.DangVanHa%2CYen-final.pdf

219

 Cấu trúc không gian của rừng lá rộng thường xanh ở Kon 

Hà Nừng, tỉnh Gia Lai

Nguyễn Hồng Hải, Lê 

Thanh Trà, Lê Tuấn Anh.

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

4 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/2343

3521/7.NguyenHongHai.pdf

220

 Đặc điểm của tái sinh trong rừng thứ sinh tại vùng đệm 

Vườn quốc gia Nặm Pui, tỉnh Sayabury, nước Cộng hòa 

dân chủ nhân dân Lào

Nguyễn Văn Tứ, 

Bouaphanh Chanthavong, 

Nguyễn Thị Thu Hà.

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

4 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/2343

3521/9.NguyenVanTu.pdf

221

 Xây dựng bộ tiêu chí và chỉ số giám sát du lịch sinh thái 

bền vững: trường hợp nghiên cứu ứng dụng phương pháp 

Delphi cho vùng Đắk Nông

Nguyễn Thị Thanh An, 

Phí Đăng Sơn.

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

4 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/2343

3521/10.NguyenT.ThanhAn.pdf

222

. Tác động của hoạt động khai thác đá vôi tại mỏ đá Tà 

Lài, tỉnh Lạng Sơn đến môi trường khu vực

Ngô Duy Bách, Đinh 

Hoàng Nguyên

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

4 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/2343

3521/11.NgoDuyBach.pdf

223

Đánh giá chất lượng nước suối Nậm La, tỉnh Sơn La

Vũ Huy Định, Đặng Thị 

Thúy Hạt, Nguyễn Vân 

Hương, Phạm Hải Nam. 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

4 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/2343

3521/12.VuHuyDinh.pdf

224

 Tình trạng và bảo tồn đa dạng khu hệ thú linh trưởng 

Vườn quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Hải Hà, Nguyễn 

Danh Kỳ, Nguyễn Việt 

Hùng, Thái Cảnh Toàn.

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

4 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/2343

3521/13.NguyenHaiHa.pdf

225

 Đa dạng côn trùng họ Bọ hung (Coleoptera: 

Scarabaeidae) ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh 

Thanh Hoá

Phạm Hữu Hùng, Nguyễn 

Thế Nhã, Lại Thị Thanh, 

Hoàng Thị Hằng

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

4 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/2343

3521/14.PhamHuuHung%2CNguyenTheNha.pdf

226

Thiết kế bộ sản phẩm bàn ghế tủ phòng khách từ module 

thành phần

Nguyễn Trọng Kiên, 

Nguyễn Thị Vĩnh Khánh, 

Nguyễn Thị Hương Giang, 

Trần Việt Anh. 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

4 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/2343

3521/15.NguyenTrongKien%2CKhanh.pdf

227

 Xác định độ cứng lò xo cọc khi thiết kế hệ móng cọc đài 

thấp theo mô hình nền winkler

Vũ Minh Ngọc, Phạm Văn 

Thuyết.

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

4 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/2343

3521/17.VuMinhNgoc.pdf

228

 Ảnh hưởng của tham số ép đến độ đàn hồi trở lại và phân 

bố khối lượng riêng theo chiều dày của gỗ Keo lai (Acacia 

mangium x Acacia auriculiformis)

Lê Ngọc Phước, Phạm 

Văn Chương, Vũ Mạnh 

Tường, Nguyễn Trọng 

Kiên.

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

4 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/2343

3521/18.LeNgocPhuoc.pdf

229

 Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2018

Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 

Nguyễn Bá Long.

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

4 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/2343

3521/19.NguyenT.HongHanh%2CLong.pdf

230

 Quản lý các quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong xây 

dựng nông thôn mới hiện nay
Nguyễn Văn Khương.

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

4 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/2343

3521/21.NguyenVanKhuong.pdf

231

Sử dụng đất phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững: 

nghiên cứu trường hợp tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam 

Định 

Đỗ Thị Tám, Phạm Anh 

Tuấn, Nguyễn Bá Long, 

Bùi Thị Hằng. 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

4 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/2343

3521/22.DoThiTam%2CLong.pdf

232

Nhân giống cây Râu mèo (Orthosiphon aristatus (Blume) 

Miq.) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro

Trần Việt Hà, Chu Sĩ 

Cường, Ngô Thị Phấn, 

Đoàn Thị Thu Hương, 

Nguyễn Văn Việt. 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

5 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/3459

7293/1.TV.TranVietHa.pdf

233

Nghiên cứu nhân giống cây Kim tiền thảo (Desmodium 

styracifolium (Osb.) Merr.) bằng phương pháp nuôi cấy in 

vitro

Nguyễn Văn Việt, 

 Nguyễn Thị Huệ, Đoàn 

Thị Thu Hương, Nguyễn 

Thị Hiên. 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

5 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/3459

7293/2.TV.NguyenVanViet.pdf

234

Một số đặc điểm cấu trúc của rừng kín thường xanh mưa 

ẩm nhiệt đới núi đất tại Vườn quốc gia Phia Oắc – Phia 

Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Cao Thị Thu Hiền, 

Nguyễn Thúy Hồng. 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

5 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/3459

7293/3.TV.CaoT.ThuHien.pdf

235

Biến động chất lượng và đa dạng sinh học loài theo kích 

thước cây tại Vườn quốc gia Ba Bể, Bắc Kạn

Bùi Mạnh Hưng, Bùi Thế 

Đồi, Nguyễn Thị Thảo. 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

5 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/3459

7293/4.TV.BuiManhHung.pdf

236

Nghiên cứu đặc điểm vật liệu cháy và phân vùng nguy cơ 

cháy rừng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai

Trần Quang Bảo, Võ 

Minh Hoàn, Nguyễn Thị 

Hoa, Dương Huy Khôi. 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

5 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/3459

7293/5.TV.TranQuangBao.pdf

237

Dòng chảy mặt, xói mòn và lượng dinh dưỡng mất đi từ 

mô hình rừng trồng keo thuần loài tại vùng đầu nguồn 

Lương Sơn, Hòa Bình

Bùi Xuân Dũng, Đặng Thị 

Thanh Hoa, Đỗ Thị Kim 

Thanh, Nguyễn Thị Mỹ 

Linh, Đào Xuân Dương. 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

5 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/3459

7293/6.TV.BuiXuanDung.pdf

238

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và biện pháp phòng 

chống ong ăn lá mỡ (Shizocera sp.) tại huyện Bạch Thông, 

tỉnh Bắc Kạn

Bùi Thế Đồi, Lê Bảo 

Thanh, Hoàng Thị Hằng. 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

5 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/3459

7293/7.TV.BuiTheDoi.pdf

239

 Sử dụng ảnh Landsat xây dựng bản đồ chất lượng không 

khí tại thành phố Sơn La giai đoạn 2017 - 2019

Nguyễn Hải Hòa, Nguyễn 

Văn Hùng, Nguyễn Hữu 

Nghĩa, Chu Thi Kỳ Anh.

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

5 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/3459

7293/8.TV.NguyenHaiHoa.pdf

240

Sử dụng chỉ số thực vật khác biệt chuẩn hóa (NDVI) để 

xác định nhanh một số trạng thái rừng ở khu vực Tây 

Nguyên, Việt Nam

Phùng Văn Khoa, Nguyễn 

Quốc Hiệu, Nguyễn Thị 

Thanh An, Phí Đăng Sơn, 

Phạm Văn Duẩn. 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

5 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/3459

7293/9.TV.PhungVanKhoa.pdf

241

Vai trò sinh thái của quần thể Sến mủ (Shorea 

roxburghii G. Don) trong kết cấu loài cây gỗ của rừng kín 

thường xanh ẩm nhiệt đới ở khu vực Tân Phú thuộc tỉnh 

Đồng Nai

Trần Quang Bảo, Lê Hồng 

Việt. 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

5 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/3459

7293/10.TV.TranQuangBao%2CViet.pdf

242

Nghiên cứu phát triển loài Sim (Rhodomyrtus 

tomentosa (Ait.) Hasst)
Trần Ngọc Hải. 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

5 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/3459

7293/11.TV.TranNgocHai.pdf

243

Sử dụng ảnh Landsat 8 và Google Earth Engine để phát 

hiện sớm mất rừng, suy thoái rừng khu vực Tây Nguyên: 

trường hợp ở tỉnh Đắk Nông

Phùng Văn Khoa, Nguyễn 

Quốc Hiệu, Nguyễn 

Quang Huy. 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 

5 2019 x ISSN 1859-3828
http://tapchikhcnln.vnuf.edu.vn/documents/5898355/3459

7293/12.TV.PhungVanKhoa%2CHuy.pdf

244

Thành phần loài, đặc điểm phân bố và tình trạng bảo tồn 

các loài bò sát (reptilia) tại Khu rừng di tích lịch sử và 
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Công nghiệp nông 

thôn
35 2019 x

300

Nghiên cứu thiết kế thiết bị tái tạo nhiệt độ điểm thăng hoa -78,5 độ C của CO2

Nguyễn Anh Tú, Trần 

Quốc Việt, Nguyễn Thị 

Quỳnh Chi., Lê Tiến 

Thành, Lê Hữu Thắng

Bộ Khoa học và 

Công nghệ, Hội nghị 

Khoa học kỹ thuật 

đo lường toàn quốc

2020

301

Một số giải pháp hoàn thiện công tác an sinh xã hội trên 

địa bàn huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Nguyễn Văn Hưng, 

Nguyễn Thị Hải Ninh

Nguyễn Thị Thùy

Tạp chí Con số và 

Sự kiện
59

kỳ II - tháng 

11/2020 http://consosukien.vn/so-ky-ii-thang-11-nam-2020-

586.htm

302

Giải pháp phát triển du lịch huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Đức Hùng

Nguyễn Văn Hợp

Trần Thị Tuyết

Tạp chí kinh tế và dự 

báo
31 11/2020

303

Các yếu tố quyết định lựa chọn đến Mai Châu của du khách

Nguyễn Thị Việt Hà, 

Nguyễn Văn Hợp

Trần Thị Tuyết

Tạp chí Du lịch 11 11/2020

304

Hiệu quả kinh tế của các trang trại chăn nuôi gà thịt trên 

địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
Ngô Thị Thủy

Tạp chí kinh tế và dự 

báo
12 4/2020 x

305

 Các yếu tố ảnh hưởng đến hợp tác kinh tế của hộ trồng 

rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Chu Thị Thu

 Trần Thị Thu Hà

Tạp chí Kinh tế & 

Phát triển 
277 7/2020

http://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-277/muc-luc-925/cac-yeu-

to-anh-huong-den-hop-tac-kinh-te-cua-cac-ho-trong-rung-

san-xuat-tren-dia-ban-tinh-yen-bai.379292.aspx

306

Kinh nghiệm nước ngoài về tăng cường quy mô vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực nông nghiệp và 

bài học cho Việt Nam

Nguyễn Thị Mai Hương, 

Trần Thị Minh Châu, 

Nguyễn Thị Xuân Hương

Nghiên cứu Ấn Độ 

và Châu Á 12 2019

x

307

Kinh doanh du lịch sinh thái tại khu rừng đặc dụng ở Việt 

Nam - Thực trạng và giải pháp

Bùi Thị Minh Nguyệt

Nguyễn Thị Hồng Thanh, 

Nguyễn Thanh Hiếu, 

Phạm Văn Huân

Kinh tế và dự báo 18 06/2020 x

308

Giải pháp tạo lập cơ chế tài chính bền vững trong hoạt 

động kinh doanh và dịch vụ sinh thái tại các Vườn quốc 

gia, khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam.

Trần Quang Bảo, Nguyễn 

Minh Đạo, Bùi Thị Minh 

Nguyệt, Đào Lan Phương, 

Nguyễn Thị Hồng Thanh, 

Nguyễn Trọng Cương

Kinh tế và dự báo 36 12/22019 x

https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/307812/CVv201S142020029.pdf
https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/307812/CVv201S142020029.pdf
http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2020
https://doi.org/10.25073/2588-1140/vnunst.4930
http://consosukien.vn/so-ky-ii-thang-11-nam-2020-586.htm
http://consosukien.vn/so-ky-ii-thang-11-nam-2020-586.htm
http://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-277/muc-luc-925/cac-yeu-to-anh-huong-den-hop-tac-kinh-te-cua-cac-ho-trong-rung-san-xuat-tren-dia-ban-tinh-yen-bai.379292.aspx
http://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-277/muc-luc-925/cac-yeu-to-anh-huong-den-hop-tac-kinh-te-cua-cac-ho-trong-rung-san-xuat-tren-dia-ban-tinh-yen-bai.379292.aspx
http://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-277/muc-luc-925/cac-yeu-to-anh-huong-den-hop-tac-kinh-te-cua-cac-ho-trong-rung-san-xuat-tren-dia-ban-tinh-yen-bai.379292.aspx
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Kết quả nghiên cứu kinh tế chính sách Lâm nghiệp sau 35 

năm đổi mới (1986-2020) và định hướng đến năm 2030

Hoàng Liên Sơn, Nguyễn 

Gia Kiêm, Phạm Thị 

Luyện, Vũ Duy Hưng, 

Nguyễn Hoàng Tiệp,Bùi 

Thị Minh Nguyệt

Kỷ yếu hội thảo 

Nghiên cứu khoa 

học và chuyển giao 

cồn nghệ Lâm nghiệp

2020

310

Bình đẳng giới trong phân công lao động và phát triển 

kinh tế hộ người dân tộc thiểu số vùng miền núi phía Bắc
Phạm Thị Huế

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

2 2020 x ISSN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2020

311

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện chiến lược 

kinh doanh của Công ty Kho vận và Cảng Cẩm phả 

Vinacomin

Hoàng Thị Hảo

Tạp chí kinh tế và dự 

báo - Bộ Kế hoạch 

& đầu tư 

15 2020 x
http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/214-16754-gioi-thieu-tap-

chi-kinh-te-va-du-bao-so-15-733.html

312

Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Cục thi hành án 

dân sự tỉnh Quảng Ninh
Hoàng Thị Hảo

Tạp chí kinh tế và dự 

báo - Bộ Kế hoạch 

& đầu tư 

18 2020 x
http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/214-16952-gioi-thieu-tap-

chi-kinh-te-va-du-bao-so-18-736.html

313
Cơ hội đầu tư vào cơ sở hạ tầng xanh ở Việt Nam Dương Thị Thanh Tân

Tạp chí Công 

Thương

Số 26, 

T11/2020
2020 x

https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/co-hoi-dau-tu-vao-co-

so-ha-tang-xanh-o-viet-nam-77229.htm

314

Cải thiện môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại 

Việt Nam
Nguyễn Thị Mai Hương

Tạp chí Công 

Thương
2020 x

315

Ứng dụng phương pháp Topsis vào lựa chọn nhà cung cấp 

hóa đơn điện tử của doanh nghiệp
Nguyễn Thị Mai Hương

Tạp chí Khoa học và 

công nghệ Trường 

Đại học Công nghiệp 

Hà Nội. 

Số 5 (tháng 

10/ 2020)
2020 x

https://tapchikhcn.haui.edu.vn/media/30/uffile-upload-no-

title30426.pdf

316

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định trồng 

rừng gỗ lớn tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Võ Thị Hải Hiền

Tạp chí đại học Thái 

Nguyên
225 (07) 2020 x http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2948

317

Tuyển chọn Aspergillus niger sinh tổng hợp pectinase cao 

để tách chiết axit chlorogenic từ hạt cà phê xanh

Nguyễn Việt Phương,

Trịnh Thị Thùy Linh,

Hoàng Mạnh Đạt, Vũ Kim

Dung

Tạp chí Công thương 37 2020

318

Nghiên sản xuất nước ép dứa (Ananas comosus) – bí đao 

(Benincasa hispida) đóng chai

Vũ Kim Dung, Phan Thị

Hòa, Nguyễn Thị Hồng

Nhung

Khoa học và Công

nghệ Việt Nam
62 8 2020 x

319

Nghiên cứu nhân giống cây Sói rừng (Sarcandra glabra) 

bằng phương pháp nuôi cấy mô.

Khuất Thị Hải Ninh, 

Nguyễn Thị Thơ, Kiều Trí 

Đức, Nguyễn Anh Dũng, 

Nguyễn Giang Nam

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
số 389/2020, 2020 x ISSN 1859-4581

https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachment

s/307822/CVv201S142020117.pdf

320

Nghiên cứu nhân giống in vitro Loài Lan kim tuyến 

(Anoectochilus formosanus  Hayata)                                                                                                                               

Nguyễn Trọng Quyền,

Nguyễn Thị Thơ, Khuất

Thị Hải Ninh, Bùi Văn

Thắng, Hoàng Văn Sâm.

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
Số 392/2020 2020 ISSN 1859-4581 http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/15223

321

Nghiên cứu xác định một số trình tự ADN mã vạch phục 

vụ công tác phân loại và nhận dạng các giống Na dai 

(Annona squmosa) tại Thái Nguyên

Hà Bích Hồng, Nguyễn 

Thị Huyền, Bùi Văn 

Thắng, Vũ Thị Nguyên, 

Phùng Thị Kim Cúc

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
22 397 2020 x ISSN 1859-4581

322

Nghiên cứu xác định DNA barcode cho loài Bách vàng 

(Callitropsis vietnamensis ): phục vụ giám định loài

Bùi Thị Mai Hương,

Hoàng Minh Trang, Hà

Văn Huân 

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
14 2020 x ISSN 1859-4581 http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/13886

323

Nghiên cứu tính toán và mô hình hóa sự phân bố không 

gian của độ ẩm đất khu vực Bắc Tây Nguyên sử dụng ảnh 

Sentinel 2A

Ngô Thị Dinh, Phạm 

Quang Vinh, Nguyễn Thị 

Thu Hà

Tạp chí Khoa học đo 

đạc và bản đồ
45 2020 x

324

Tài nguyên đất và độ phì nhiêu của đất vùng Đông Nam Bộ

Thân Thị Huyền, Khương 

Mạnh hà, Nguyễn Chí 

Thành, Xuân Thị thu 

Thảo, Trần Mạnh Công

Khoa học công nghệ 

nông nghiệp Việt 

Nam

6(115) 2020

325

Xác định mã vạch ADN phục vụ giám định loài Phi điệp 

tím Hòa Bình (Dendrobium sp.)

Bùi Thị Mai Hương,

Nguyễn Văn Việt, Hà Văn

Huân 

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
8 2021 x ISSN 1859-4581

http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-

nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-8-2021.aspx

326

Hoạt tính chống oxi hóa, hoạt tính đối kháng và thành 

phần tinh dầu của loài Bưởi bung (Acronychia pedunclata 

(L.) Miq.) 

Phùng Thị Tuyến, Ma 

Minh Nguyệt, Phạm 

Thanh Hà, Nguyễn Như 

Ngọc

Tạp chí Khoa học và 

công nghệ Việt Nam
63 2021 x

327

Nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến mật độ tái sinh loài Xoay 

(Dialium cochinchinensis Pierre) tại Gia Lai 

PHẠM TIẾN BẰNG, 

NGUYỄN HỒNG HẢI, 

LÊ VIỆT DŨNG, NGÔ 

VĂN CẦM

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
7 2021 x ISSN 1859-4581

http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-

nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-7-2021.aspx

328

Nghiên cứu nhân giống các dòng keo lai mới BV350 và 

BV523 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

Tạ Thu Trang, Khuất Thị 

Hải Ninh, Đỗ Hữu Sơn, 

Cấn Thị Lan, Kiều Thị Hà, 

Nguyễn Thị Thu Dung

Tạp chí Khoa học 

Lâm nghiệp 
3 2021

329

Đặc điểm cấu trúc quần xã bọ chân chạy (Carabidae) và 

xác định các loài chỉ thị sinh học cho các kiểu sử dụng đất 

tại khu lưu trữ thiên nhiên Hữu Liên, Lạng Sơn

Bùi Văn Bắc, Lê Minh Thư

Tạp chí Khoa học 

Nông nghiệp Việt 

Nam

19 7 2021 x

330

Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa Bình

Trần Quang Thá, Hoàng 

Thị Hảo

Tạp chí Kinh tế và 

dự báo
12 2021

331

Nghiên cứu địa hóa thổ nhưỡng tại núi Khe Pau huyện 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang phục vụ hoạt động dạy học 

học phần thổ nhưỡng ở trường Đại học Tân Trào

Trần Thị Bình, Lã Thị 

Thúy, Xuân Thị Thu 

Thảo, Trần Thị Thanh 

Bình

Tạp chí Thiết bị giáo 

dục
Đặc biệt 2021 x

332

Nghiên cứu ứng thiết bị phân loại tăm hương

Tạ Thị Phương Hoa, Vũ 

Huy Đại, Lê Xuân Ngọc, 

Nguyễn Đức Thành

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
1 2021 x ISSN 1859-4581

https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachment

s/314110/CVv201S012021146.pdf

333

Phát triển hoạt động sản xuất và kinh doanh các sản phẩm 

mây tre đan tại làng nghề xã Nam Phương Tiến trong bối 

cảnh dịch Covid-19

Đào Thị Hồng

TNU Journal of 

sicence and 

technology

226 8 2021 x

334

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất keo Urea 

Formaldehyde (UF-KC113) chuyên dùng sản xuất ván 

MDF đạt chuẩn E1 Châu Âu

Phạm Tường Lâm, Trần 

Văn Chứ, Cao Quốc An, 

Nguyễn Tất Thắng

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
2 2021 x ISSN 1859-4581

https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachment

s/314173/CVv201S022021095.pdf

335

Thực trạng thể chất của nữ sinh viên năm thứ nhất trường 

Đại học Lâm nghiệp

Nguyễn Quang San, Phạm 

Thu Trang, Nguyễn Văn 

Cương

Tạp chí khoa học thể 

thao
2 2021 x

336

Phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn huyện Lạc Sơn, 

tỉnh Hòa Bình 

Xa Thị Thông, Đoàn Thị 

Hân

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
1 13 2021 ISSN 1859-4581

337

Ảnh hưởng của góc cực Rotor và góc mở dòng điện đến 

đặc tính Mô Men, độ nhấp nhô Mô Men của động cơ từ trở

Đinh Hải Lĩnh, Bùi Minh 

Định, Nguyễn Thế Công, 

Phạm Văn Bình

Tạp chí nghiên cứu 

khoa học và công 

nghệ quân sự

72 2021 x

338

Nghiên cứu xác định hoạt tính đối kháng cỏ lồng vực và 

kháng khuẩn của dịch chiết từ năm loại cây thuộc họ bìm 

bìm (Convolvilaceae)

Trương Trọng Khôi, 

Phùng Thị Tuyến, Bùi 

Văn Nam, Ma Minh 

Nguyệt

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
407 2021 ISSN 1859-4581

http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/18475?mode=fu

ll

339

Nghiên cứu invitro các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển 

của nầm Alternaria alernata  gây bệnh thối ngọn cành trên 

cây thanh long (Hylocereus  SPP.)

Đỗ Quang Trung, Nguyễn 

Thị Thu Hằng, Phạm Bích 

Ngọc, Đinh Mai Vân, 

Trần Thị Hằng, Lưu Thế 

Anh

Tạp chí Khoa học 

trường ĐH Cần Thơ
57 2B 2021

http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2020
http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/214-16754-gioi-thieu-tap-chi-kinh-te-va-du-bao-so-15-733.html
http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/214-16754-gioi-thieu-tap-chi-kinh-te-va-du-bao-so-15-733.html
http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/214-16952-gioi-thieu-tap-chi-kinh-te-va-du-bao-so-18-736.html
http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/214-16952-gioi-thieu-tap-chi-kinh-te-va-du-bao-so-18-736.html
https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/co-hoi-dau-tu-vao-co-so-ha-tang-xanh-o-viet-nam-77229.htm
https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/co-hoi-dau-tu-vao-co-so-ha-tang-xanh-o-viet-nam-77229.htm
https://tapchikhcn.haui.edu.vn/media/30/uffile-upload-no-title30426.pdf
https://tapchikhcn.haui.edu.vn/media/30/uffile-upload-no-title30426.pdf
http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/2948
https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/307822/CVv201S142020117.pdf
https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/307822/CVv201S142020117.pdf
http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/15223
http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-8-2021.aspx
http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-8-2021.aspx
https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/314110/CVv201S012021146.pdf
https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/314110/CVv201S012021146.pdf
https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/314173/CVv201S022021095.pdf
https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/314173/CVv201S022021095.pdf
http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/18475?mode=full
http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/18475?mode=full


340

Xác định một số trình tự DNA mã vạch phục vụ công tác 

phân loại và nhận dạng loài lan kim tuyến (Anoectochilus 

formosanus Hayata ) ở Thanh Hóa

Nguyễn Trọng Quyền, Lê 

Công Mạnh, Nguyễn Thị 

Thơ, Khuất Thị Hải Ninh, 

Bùi Văn Thắng, Hoàng 

Văn Sâm.

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
2021 ISSN 1859-4581

https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachment

s/316996/CVv201S082021046.pdf

341

Nghiên cứu tác dụng kích thích miễn dịch của đông trùng 

hạ thảo Banikha trên động vật thực nghiệm

Nguyễn Thị Hồng, 

Nguyễn Thị Hồng Gấm, 

Trần Hiền Khánh, Nguyễn 

Toàn Thiện Thắng, Võ 

Thị Mỹ Hạnh, Phạm Thị 

Vân Anh, Đinh Thị Thu 

Hằng

Tạp chí nghiên cứu y 

học 
138 2 2021

342

Kỹ thuật gieo ươm cây Bần không cánh (Sonneratia 

apetala  Bunch-Ham) tại vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam 

Định

Ngô Văn Chiêu, Trần Thị 

Hồng Hạnh, Trần Thị Thu 

Hiền, Nguyễn Thị Bích 

Phượng, Trần Văn Sáng

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
3+4 2021 ISSN 1859-4581 http://vbdh2.vnuf.edu.vn/handle/123456789/14851

343

Nghiên cứu lượng phát thải khí CH4 trong canh tác lúa 

nước ở các chế độ canh tác khác nhau tại Trực Hùng, Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định

Lưu Thế Anh, Hoàng Thị 

Thu Duyến, Đinh Mai 

Vân, Đặng Thị Thanh Nga

Tạp chí Khoa học đất 62 2021 Hội Khoa học Đất VN

344

Biến động hàm lượng Phốt pho hòa tan và vi sinh vật phân 

giải các hợp chất phốt pho khó tan trong đất rừng sau cháy

Đinh Mai Vân, Nguyễn 

Minh Thanh, Vũ Văn Định

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
393 2021 x ISSN 1859-4581

http://nongnghiepngaynay.vn/FileUpload/2021-

04/7wVTPo2f4km-Z3sJ10_1.pdf

345

Một số đặc điểm đa dạng loài cây gỗ phục hồi sau canh tác 

nương rẫy tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Nguyễn Hoàng Hương, 

Trần Việt Hà, Phạm Thế 

Anh, Lê Thị Khiếu

Tạp chí Khoa học 

Lâm nghiệp 
2 2021 x

346

Quan điểm toàn diện của Đảng trong quá trình hội nhập 

quốc tế ở Việt Nam
Trần Thị Phương Nga

Tạp chí Nhân lực 

khoa học xã hội
3 2021 x

347

Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên trường 

đại học lâm nghiệp Việt Nam thông qua giảng dạy môn 

Triết học Mác-Lenin

Nguyễn Thị Thu Hiền, 

Hoàng Thị Nhung

Tạp chí Giáo dục và 

xã hội
121 2021

348

Nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm trong giờ Seminar 
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THEO NHÓM ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CỦA HỘI 
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ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, THỜI GIAN XỬ LÝ 

NHIỆT VÀ ĐỘ ẨM TRE ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT 
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ĐA DẠNG HỌ LONG NÃO (LAURACEAE) TẠI KHU 

BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HÒN BÀ, TỈNH KHÁNH 

HÒA

Nguyễn Văn Hợp1 , Bùi 

Mạnh Hưng 2, Huỳnh 

Quốc Trọng3

Tạp chí khoa học và 

công nghệ lâm 

nghiệp

9 2020 ISSN 1859-3828

http://journal.vnuf.edu.vn/journal/9-2020/da-dang-ho-long-

nao-lauraceae-tai-khu-bao-ton-thien-nhien-hon-ba-tinh-

khanh-hoa.html

386

ĐA DẠNG THỰC VẬT VÀ ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC 
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QUỐC GIA XUÂN SƠN, TÂN SƠN, 

Nguyễn Thị Bích 

Phượng1 , Bui Manh 

Hung2, Tran Thi Hang2

Tạp chí khoa học và 

công nghệ lâm 

nghiệp

10 2020 x ISSN 1859-3828

http://journal.vnuf.edu.vn/journal/10-2020/tinh-chat-ly-

hoa-hoc-dat-va-ham-luong-cac-chat-dinh-duong-de-tieu-

trong-dat-rung-trong-mo-manglietia-conifera-tai-vuon-

quoc-gia-xuan-son-tan-son-phu-tho.html

400

THÀNH PHẦN LOÀI VÀ KHÓA PHÂN LOẠI CÁC 
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QUỐC GIA XUÂN THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH

Trần Thị Mai Sen1 , 

Nguyễn Thị Kim Cúc2, 

Phạm Minh Toại1, Phạm 

Thị Quỳnh1, Phạm Thị 

Hạnh1, Trần Thị Yến1, 

Nguyễn Thị Thu Hằng1

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

3 2021 x ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/3-2021

http://journal.vnuf.edu.vn/journal/5-2020
http://journal.vnuf.edu.vn/journal/5-2020
http://journal.vnuf.edu.vn/journal/5-2020
http://journal.vnuf.edu.vn/journal/5-2020
http://journal.vnuf.edu.vn/journal/5-2020
http://journal.vnuf.edu.vn/journal/5-2020
http://journal.vnuf.edu.vn/journal/5-2020
http://journal.vnuf.edu.vn/journal/5-2020
https://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-2912/muc-luc-321/ket-qua-va-tac-dong-cua-chinh-sach-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-tai-tinh-hoa-binh.380548.aspx
https://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-2912/muc-luc-321/ket-qua-va-tac-dong-cua-chinh-sach-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-tai-tinh-hoa-binh.380548.aspx
https://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-2912/muc-luc-321/ket-qua-va-tac-dong-cua-chinh-sach-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-tai-tinh-hoa-binh.380548.aspx
http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-13-2021.aspx
http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-13-2021.aspx
https://www.tapchikientruc.com.vn/chuyen-muc/mot-so-dinh-huong-phat-trien-kien-truc-canh-quan-o-viet-nam.html
https://www.tapchikientruc.com.vn/chuyen-muc/mot-so-dinh-huong-phat-trien-kien-truc-canh-quan-o-viet-nam.html
https://www.tapchikientruc.com.vn/chuyen-muc/mot-so-dinh-huong-phat-trien-kien-truc-canh-quan-o-viet-nam.html
http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-13-2021.aspx
http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-13-2021.aspx
http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/18475?mode=full
http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/18475?mode=full
http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/FileUpload/2021-04/wkwg2efk50OGTnyb13a_1.pdf
http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/FileUpload/2021-04/wkwg2efk50OGTnyb13a_1.pdf
http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-17-2021.aspx
http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-17-2021.aspx
http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-14-2021.aspx
http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-14-2021.aspx
https://vjol.info.vn/index.php/TCKHBDKH/article/view/63892/53790
https://vjol.info.vn/index.php/TCKHBDKH/article/view/63892/53790
http://journal.vnuf.edu.vn/journal/3-2021


480

THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC 

QUẦN XÃ BƯỚM ĂN QUẢ TẠI CÁC SINH CẢNH 

KHÁC NHAU THUỘC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN 

PÙ HOẠT, NGHỆ AN

Bùi Văn Bắc1 , Lê Bảo 

Thanh1, Nguyễn Văn 

Sinh2, Nguyễn Đắc 

Mạnh1, Nguyễn Đức 

Thắng3

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

3 2021 x ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/3-2021

481

TỔNG QUAN SỬ DỤNG TƯ LIỆU ẢNH VIỄN THÁM 

ĐỂ LẬP BẢN ĐỒ RỪNG NGẬP MẶN

Nguyễn Trọng Cương1 , 

Trần Quang Bảo 2, Phạm 

Văn Duẩn1, Phạm Ngọc 

Hải3, Nguyễn Hải Hòa1

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

3 2021 x ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/3-2021

482

ỨNG DỤNG ẢNH VỆ TINH LANDSAT 8 ĐỂ XÂY 

DỰNG BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG RỪNG Ở TỈNH BẮC 

GIANG

Nguyễn Quang Huy1 , 

Kiều Thị Dương1, Triệu 

Anh Tuấn2, Nguyễn Văn 

Thị1

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

3 2021 x ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/3-2021

483

BƯỚC ĐẦU GHI NHẬN XÉN TÓC Batocera lineolate 

(Coleoptera: Cerambycidae) GÂY HẠI BẠCH ĐÀN TẠI 

TỈNH HÒA BÌNH

Lê Bảo Thanh1 , Mai 

Ngọc Toàn2, Nguyễn Thị 

Thu Hường2, Nguyễn 

Minh Chí3, Lê Nhật 

Minh1, Bùi Văn Bắc1

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

3 2021 x ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/3-2021

484

XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI CỦA 

VƯỢN ĐEN MÁ TRẮNG (Nomascus leucogenys Ogiby, 

1804) TẠI VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG, TỈNH HÀ 

TĨNH

Nguyễn Hữu Văn1 , Vũ 

Tiến Thịnh1, Nguyễn Thị 

Hoà2

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

3 2021 x ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/3-2021

485

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỊU NÉN – 

UỐN DANH NGHĨA CỦA CỘT TIẾT DIỆN THAY ĐỔI 

THEO TIÊU CHUẨN AISC

Phạm Văn Thuyết

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

3 2021 x ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/3-2021

486

VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở HUYỆN 

ĐÀ BẮC, TỈNH HOÀ BÌNH

Nguyễn Như Bằng1 , 

Nguyễn Bình Nam2, 

Nguyễn Thị Xuân Hương1

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

3 2021 x ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/3-2021

487

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH 

NGUYÊN NHÂN THOÁI HÓA ĐẤT TẠI TỈNH 

QUẢNG NINH

Trần Thị Hiền1 , Khương 

Mạnh Hà1, Đinh Thị Thu 

Trang1, Xuân Thị Thu 

Thảo2, Nguyễn Thị 

Oanh2, Trần Thị Bình3, 

Đào Thị Thùy Dương4

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

3 2021 ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/3-2021

488

CÔNG TÁC GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN 

SỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN 

LIỀN VỚI ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN TRÊN 

ĐỊA BÀN HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG 

GIAI ĐOẠN 2015-2019

Nghiêm Thị Hoài1 , 

Khương Mạnh Hà1, Xuân 

Thị Thu Thảo2, Nguyễn 

Thị Oanh2, Trần Thị Bình3

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

3 2021 ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/3-2021

489

XÁC ĐỊNH MÃ VẠCH ADN PHỤC VỤ GIÁM ĐỊNH 

DÒNG LAN PHI ĐIỆP NĂM CÁNH TRẮNG MẮT NAI 

(Dendrobium anosmum)

Hà Thị Phượng Loan, Bùi 

Thị Mai Hương, Phùng 

Thị Ly, Nguyễn Thị Hồng 

Gấm

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

4 2021 x ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/4-2021

490

PHÂN VÙNG ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA THÍCH HỢP 

TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT CHO CÂY KEO TAI 

TƯỢNG VÀ LÁT HOA TẠI TỈNH HÒA BÌNH

Lê Thị Khiếu1 , Nguyễn 

Minh Thanh1, Lê Hùng 

Chiến1, Cao Minh Nhất1, 

Lê Văn Cường2

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

4 2021 ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/4-2021

491

SINH TRƯỞNG CÁC DÒNG KEO LAI (Acacia hybrid) 

TRONG KHẢO NGHIỆM DÒNG VÔ TÍNH TẠI BA VÌ, 

HÀ NỘI VÀ CAM LỘ, QUẢNG TRỊ

Dương Hồng Quân1 , 

Nguyễn Đức Kiên1, Trần 

Việt Hà2

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

4 2021 ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/4-2021

492

VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN 

ĐẤT LÂM NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH KẾ CỦA NGƯỜI 

DÂN Ở TÂY NGUYÊN

Phan Quốc Chính1 , Trần 

Quang Bảo 2, Lã Nguyên 

Khang3, Lê Ngọc Hoàn3, 

Trương Văn Thành4

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

4 2021 ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/4-2021

493

ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ - BÒ 

SÁT Ở NÚI CHỨA CHAN, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH 

ĐỒNG NAI

Nguyễn Hải Hà1 , Nguyễn 

Thị Hải Ninh1, Đặng Hữu 

Giang2, Đinh Sỹ Tường1

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

4 2021 x ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/4-2021

494

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÒNG TRỪ SÂU ĂN LÁ 

TRÊN RAU HỌ HOA THẬP TỰ BRASSICACEAE TỪ 

DUNG DỊCH QUẢ BỒ HÒN (Sapindus mukorossi 

Gaertn.)

Hoàng Thị Hằng, Phùng 

Văn Khả, Nguyễn Thị Mai 

Lương, Lê Nhật Minh

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

4 2021 x ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/4-2021

495

NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA 

CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU 

LỊCH SINH THÁI TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ

Lê Thị Ngân1 , Đồng 

Thanh Hải2, Bùi Thế Đồi2

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

4 2021 ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/4-2021

496

SỬ DỤNG CHỈ SỐ VIỄN THÁM PHÁT HIỆN MẤT 

RỪNG TRÊN ẢNH SENTINEL-2 TẠI TỈNH THỪA 

THIÊN - HUẾ

Vũ Văn Thái1 , Nguyễn 

Hải Hòa2, Lê Thị Quỳnh 

Hoa1, Nguyễn Minh 

Ngọc3, Tống Phước 

Hoàng Hiếu4, Nguyễn 

Duy Liêm5

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

4 2021 ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/4-2021

497

ĐẶC ĐIỂM CÁC NGUỒN LỰC ẢNH HƯỞNG ĐẾN 

SINH KẾ HỘ GIA ĐÌNH SAU DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ 

TẠI XÃ VẦY NƯA, HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HÒA 

BÌNH

Đồng Thị Thanh, Kiều Trí 

Đức

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

4 2021 x ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/4-2021

498

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP TỚI CHẤT LƯỢNG 

ĐẤT VÀ NƯỚC TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN, 

TỈNH PHÚ THỌ

Trần Thị Đăng Thúy, Bùi 

Văn Năng, Ngô Hoàng 

Trung Hiếu

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

4 2021 x ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/4-2021

499

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, THẢM THỰC VẬT VÀ ĐỘNG 

VẬT TẠI NÚI KHE PẶU, HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH 

TUYÊN QUANG

Trần Thị Bình1 , Xuân Thị 

Thu Thảo2, Phạm Thị 

Trang3, Nguyễn Hoàng 

Hải4, Đào Thị Thùy 

Dương5

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

4 2021 x ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/4-2021

500

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI 

QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC 

ĐẤT ĐAI TẠI THÀNH PHỐ SẦM SƠN, TỈNH THANH 

HÓA GIAI ĐOẠN 2016-2020

Xuân Thị Thu Thảo1 , 

Đặng Thị Huyền Trang2, 

Phạm Thị Trang3

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

4 2021 x ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/4-2021

501

HÀM LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA 

TINH DẦU XÁ XỊ (Cinnamomum parthenoxylon (Jack.) 

Meisn.) Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM

Vũ Kim Dung1 , Nguyễn 

Thị Mai Hương1, Nguyễn 

Thị Lan Anh2, Lê Sỹ 

Dũng1, Hoàng Văn Sâm1

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

5 2021 x ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/5-2021

502

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG BẰNG 

PHƯƠNG PHÁP GHÉP LOÀI GIỔI ĂN HẠT (Michelia 

tonkinensis A.Chev.)

Nguyễn Văn Hùng1 , Đỗ 

Thế Hiểu1, Trần Ngọc Hải 

2

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

5 2021 ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/5-2021

503

SỬ DỤNG CHỈ SỐ THỰC VẬT KHÁNG KHÍ QUYỂN 

ĐỂ PHÁT HIỆN MẤT RỪNG VÀ SUY THOÁI RỪNG 

TẠI KHU BẢO TỒN QUỐC GIA NAM KADING, 

CHDCND LÀO

Bakham Chanthavong1 , 

Phùng Văn Khoa2, Lê 

Thái Sơn2

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

5 2021 ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/5-2021

504

ĐỀ XUẤT BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC LOÀI 

SONG MÂY CÓ GIÁ TRỊ CAO Ở VIỆT NAM

Nguyễn Quốc Dựng1 , 

Trần Ngọc Hải 2, Andrew 

Henderson3, Nguyễn Thị 

Bích Phượng1

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

5 2021 ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/5-2021

http://journal.vnuf.edu.vn/journal/4-2021
http://journal.vnuf.edu.vn/journal/4-2021
http://journal.vnuf.edu.vn/journal/5-2021
http://journal.vnuf.edu.vn/journal/5-2021
http://journal.vnuf.edu.vn/journal/5-2021
http://journal.vnuf.edu.vn/journal/5-2021


505

ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ BẢO TỒN CÁC 

LOÀI KHỈ THUỘC GIỐNG MACACA TẠI KHU BẢO 

TỒN THIÊN NHIÊN PÙ LUÔNG

Đồng Thanh Hải1 , Le 

Dinh Phuong2, Khổng 

Trọng Quang1

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

5 2021 x ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/5-2021

506

CẤU TRÚC QUẢN LÝ VÀ THỂ CHẾ ĐỊA PHƯƠNG 

TRONG QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG Ở KHU VỰC 

BẮC TRUNG BỘ

Ngô Văn Hồng1 , Đỗ Anh 

Tuân2, Bùi Thế Đồi2

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

5 2021 ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/5-2021

507

THỰC VẬT NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM Ở RỪNG 

PHÒNG HỘ LÊ HỒNG PHONG, TỈNH BÌNH THUẬN

Trần Ngọc Hải 1 , Hồ 

Thanh Tuyền2, Đặng Văn 

Hà1

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

5 2021 x ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/5-2021

508

PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI GẮN VỚI BẢO 

TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ CẢI THIỆN SINH KẾ 

CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG TẠI THỊ TRẤN MĂNG 

ĐEN, HUYỆN KONPLONG, TỈNH KOM TUM

Đồng Thị Thanh1 , 

Nguyễn Xuân Thanh2, 

Trần Văn Hảo2, Ngô Văn 

Long3

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

5 2021 x ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/5-2021

509

HIỆU QUẢ VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT SẢN 

XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH 

BẮC NINH

Khương Mạnh Hà1 , Xuân 

Thị Thu Thảo2

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

5 2021 ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/5-2021

510

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỒI 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN – TỪ GÓC NHÌN 

CỦA LÝ THUYẾT LỢI THẾ SO SÁNH

Nguyễn Văn Sáng1 , Bùi 

Thị Minh Nguyệt2

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

5 2021 ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/5-2021

511

GIÁM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN 

LOÀI XÁ XỊ (Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn) 

TẠI VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO BẰNG CHỈ THỊ 

ADN MÃ VẠCH

Hà Bích Hồng1 , Nguyễn 

Thế Hưởng1, Nguyễn Thị 

Lan Anh2, Phùng Văn 

Phê1, Hoàng Văn Sâm1, 

Nguyễn Xuân Vinh3

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

6 2021 x ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/6-2021

512

ẢNH HƯỞNG CỦA IBA VÀ NAA ĐẾN KẾT QUẢ 

NHÂN GIỐNG GÁO VÀNG (Nauclea orientalis) BẰNG 

PHƯƠNG PHÁP GIÂM HOM

Hoàng Vũ Thơ

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

6 2021 ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/6-2021

513

ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC KHÔNG GIAN CÂY RỪNG 

TỰ NHIÊN KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NÚI ÔNG, 

TỈNH BÌNH THUẬN

Nguyễn Văn Quý1 , Bùi 

Mạnh Hưng 2, Phạm 

Thanh Hà2, Nguyễn 

Thanh Tuấn1, Nguyễn 

Hữu Thế3

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

6 2021 ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/6-2021

514

GIẢI PHÁP PHỤC HỒI RỪNG TRÊN ĐẤT LÂM 

NGHIỆP HIỆN ĐANG TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP: 

TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU ĐIỂM TẠI HUYỆN DI 

LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG

Trần Quang Bảo 1 , Lã 

Nguyên Khang2, Lê Sỹ 

Doanh2, Nguyễn Văn 

Thị2, Phạm Văn Duẩn2, 

Trần Lê Kiều Oanh2, Phan 

Quốc Chính3

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

6 2021 ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/6-2021

515

THÀNH PHẦN LOÀI BỌ CÁNH CỨNG SCARAB 

(Coleoptera: Scarabaeidae) VỚI BA LOÀI NGUY CẤP 

TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN PÙ HOẠT, NGHỆ AN

Bùi Văn Bắc1 , Trần 

Thanh Lâm2

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

6 2021 x ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/6-2021

516

ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ GIẢI PHÁP 

NHẰM QUẢN LÝ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN NƯỚC 

VỊNH CỬA LỤC - HẠ LONG, QUẢNG NINH

Bùi Xuân Dũng, Trịnh 

Ngọc Anh

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

6 2021 x ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/6-2021

517

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, 

SINH HỌC CỦA LOÀI BƯỚM PHƯỢNG ĐỐM KEM 

(Papilio noblei de Nicéville) (Lepidoptera: Papilionidae)

Hoàng Thị Hằng, Bùi 

Xuân Trường, Lê Bảo 

Thanh

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

6 2021 x ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/6-2021

518

ĐÁNH GIÁ NHANH ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI 

CHIM, THÚ, BÒ SÁT, ẾCH NHÁI TẠI BAN QUẢN LÝ 

RỪNG PHÒNG HỘ BẮC KHÁNH HÒA

Bùi Thị Vân1 , Phạm Gia 

Thanh1, Cao Thị Thu 

Hiền1, Lê Thị Khiếu1, 

Lương Công Minh2

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

6 2021 x ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/6-2021

519

TĂNG CƯỜNG ĐỘ BỀN DÁN DÍNH CỦA GỖ KEO 

LAI XỬ LÝ NHIỆT BẰNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ BỀ 

MẶT PLASMA

Nguyễn Tất Thắng1 , Cao 

Quốc An1, Phạm Tường 

Lâm1, Nguyễn Thị Hương 

Giang1, Trịnh Hiền Mai1, 

Nguyễn Văn Tựu1, Hoàng 

Nhân Thắng2, Lê Kim 

Trung1

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

6 2021 x ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/6-2021

520

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH, 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN MAI SƠN, TỈNH 

SƠN LA

Đỗ Thị Tám1 , Trần Thị 

Thanh Huyền1, Nguyễn 

Thị Hồng Hạnh2, Nguyễn 

Bá Long3

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

6 2021 ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/6-2021

521

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ 

NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN CHƯƠNG MỸ - HÀ NỘI

Nguyễn Văn Tuấn 1 , 

Hoàng Thị Ngọc Chuyên2

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

6 2021 x ISN 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/6-2021

522

Xác định cấu trúc đàn Vượn má vàng trung bộ (Nomascus 

annamensis) tại khu Bảo tồn thiên nhiên ĐăkRong, tỉnh 

Quảng Trị bằng phương pháp âm sinh học

Vũ Tiến Thịnh, Nguyễn 

Thị Hòa, Nguyễn Thị 

Thanh Hải, Phan Viết Đại, 

Giang Trọng Toàn, Tạ 

Tuyết Nga, Trần Văn 

Dũng, Trần Mạnh Long, 

Nguyễn Hữu Văn

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
2

Tháng 1

2021 x ISSN 1859-4581
https://drive.google.com/file/d/1xS9-

BX6Mq2nXBu31yrwRbqhCZ8Eve4Sl/view

523

Giải pháp hoàn thiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn 

huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Nguyễn Thị Hải Ninh

Tạp chí Giáo dục và 

Xã hội 2021
x

524

Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tại Núi 

Chứa Chan, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và đề xuất 

giải pháp phát triển bền vững

Nguyễn Thị Hải Ninh

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học: Giải pháp 

phát triển du lịch 

nông nghiệp và vận 

dụng cho tỉnh Hưng 

Yên 2021

x

525

Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế đối với 

chất lượng dịch vụ thuế điện tử tại Cục Thuế tỉnh Hòa Bình
Đặng Thị Hoa

Tạp chí Nghiên cứu 

kinh tế
Số 3 (514) tháng 

3 năm 2021 2021

x

526

Yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp
Đặng Thị Hoa

Tạp chí Giáo dục và 

Xã hội 
Số 5/2021 (Kỳ 2)

2021
x

527

 Các  nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư sản xuất 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của nông hộ tại TP. 

Hà Nội

 Vũ Thị Thuý Hằng  Kinh tế và dự báo  Số 24 tháng 

08/2021 2021

x

528

Tính đa dạng và giá trị bảo tồn của khu hệ lưỡng cư-bò sát 

ở khu BTTN Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An.
Nguyễn Đắc Mạnh

Tạp chí rừng và môi 

trường
105+106 2021

529

Đa dạng thực vật Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Ngọc Đài, Nguyễn Danh 

Hùng, Lê Thị Hương, Lý 

Ngọc Sâm, Phạm Hồng 

Ban, Trần Minh Hợi, Đào 

Thị Minh Châu, Nguyễn 

Thành Chung, Vương 

Duy Hưng

Nhà xuất bản Khoa 

học tự nhiên và 

Công nghệ

2019

530

Khả năng đối kháng của vi khuẩn nội sinh từ cỏ Mần Trầu 

với vi nấm gây bệnh thối ngọn cành trên thanh long 

(Hylocereus undatus)

Đỗ Quang Trung, Nguyễn 

Thị Thu Hằng, Đinh Mai 

Vân, Phạm Bích Ngọc, 

Trần Thị Hằng, Lưu Thế 

Anh, Phí Quyết Tiến

Khoa hoc: Khoa học 

tự nhiên và công 

nghệ

37 2021 https://doi.org/10.25073/2588-1140/vnunst.5020

T4/2021(Kỳ 1)-số đặc biệt

http://journal.vnuf.edu.vn/journal/5-2021
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Nghiên cứu in vitro các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển 

của nầm Alternaria alternata  gây bệnh thối ngọn cành 

trên cây thanh long (Hylocereus  spp.)

Đỗ Quang Trung, Nguyễn 

Thị Thu Hằng, Phạm Bích 

Ngọc, Đinh Mai Vân, 

Trần Thị Hằng, Lưu Thế 

Anh

Khoa học Đại học 

Cần Thơ
57 (2B) 2021 DOI: 10.22144/ctu.jvn.2021.044

532

Nghiên cứu ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đến sinh kế 

cộng đồng tại phường Phú Đông, Thành phố Tuy Hòa, 

tình Phú Yên.

Nguyễn Thị Bích

Kỷ yếu hội nghị 

khoa học quốc gia. 

Địa chất, địa chất 

môi trường, địa kỹ 

thuật, quản lý tài 

nguyên môi trường 

với đổi mới sáng tạo 

và phát triển bền 

vững,

2021

533

Giám sát ảnh hưởng của hạn hán ở tỉnh Ninh Thuận thông 

qua tính toán chỉ số độ ẩm đất từ ảnh Landsat 8
Ngô Thị Dinh

Kỷ yếu hội nghị 

khoa học quốc gia. 

Địa chất, địa chất 

môi trường, địa kỹ 

thuật, quản lý tài 

nguyên môi trường 

với đổi mới sáng tạo 

và phát triển bền 

vững,

2021 x

534

Giám sát lượng bốc thoát hơi nước bằng mô hình Makkink 

từ dữ liệu khí tượng đo trực tiếp
Lê Hùng Chiến

Tạp chí Rừng và 

Môi trường 
2021 x

535

Ước tính lượng bốc thoát hơi nước thực tế theo mô hình 

Priesley - taylor với dữ liệu được chiết xuất từ ảnh vệ tinh 

Landsat 8 và mô hình số độ cao  khu vực tỉnh Hòa Bình 

LÊ HÙNG CHIẾN, 

TRẦN XUÂN TRƯỜNG, 

DOÃN HÀ PHONG, 

NGÔ THỊ DINH

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
2021 x ISSN 1859-4581

http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-

nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-21-2021.aspx

536

Chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ nữ sinh tốt nghiệp 

xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ chính sách đặc thù có tính 

đột phá để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao

Nguyên Thị Cẩm Nhung
Tạp chí Giáo dục và 

Xã hội 
Số đặc biệt tháng 8 2021 x

537

Thí điểm đánh giá tăng cường hoạt động thể chất tới kết 

quả học tập tại trường Trung học phổ thông

Nguyễn Thu Trang, 

Nguyễn Việt Khoa

Tạp chí Khoa học và 

đào tạo thể thao
18 tháng 12 2021 x https://vjol.info.vn/index.php/tdtt/article/view/65863

538

Phân lập và định danh các chủng vi khuẩn hòa tan phốt 

pháp và khánh kim loại nặng từ đất trồng lúa ở tỉnh Nam 

Định

Đỗ Quang Trung, Lưu Thế 

Anh, Nguyễn Trọng Trí, 

Đào Minh Trường, Ngô 

Ngọc Dung, Đinh Mai Vân

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
417, kỳ 2 tháng 9 2021 ISSN 1859-4581

539

Đa dạng di truyền loài giáng hương (Pterocarpus 

macrocarpus) tại khu rừng thực nghiệm, trường Đại học 

Lâm nghiệp dựa trên chỉ thị phân tử RAPD

Vũ Quang Nam, Cao Thị 

Việt Nga, Nguyễn Trọng 

Trí, Nguyễn Thị Mến

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
413, kỳ 2 tháng 7 2021 x ISSN 1859-4581

540

Phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện 

Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Tiến Thao, Ngô 

Thị Thủy

Tạp chí Kinh tế và 

dự báo 
35 tháng 12 2021 x

541

Ứng dụng phần mềm Ches tactics for intermediate nâng 

cao năng lực chiến lược trong thi đấu cờ vua cho sinh viên 

chuyên ngành cờ vua trường đại học TDTT Bắc Ninh

Trần Văn Trường, Phạm 

Thị Mỹ Hạnh

Tạp chí thể cụ thể 

thao quần chúng và 

trường học

3 2022

542

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục sức khỏe sinh 

sản đáp ứng nhu cầu của học sinh trung học cơ sở
Phạm Duy Lâm

Tạp chí Giáo dục và 

Xã hội 
Số đặc biệt tháng 6 2022 x

543

Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Hoàng Thị Hảo, Bùi Văn 

Hiếu

Tạp chí Kinh tế và 

dự báo 
33 2021 x

544

Mức độ hoạt động thể chất của học sinh khu vực nông 

thôn: đánh giá thực nghiệm tại trường trung học phổ thông 

lâm nghiệp-trường Đại học Lâm nghiệp

Nguyễn Thu Trang, 

Nguyễn Việt Khoa

Tạp chí Khoa học và 

đào tạo thể dục thể 

thao

5 2021 x

545
Xuất khẩu nông sản Việt Nam trong đại dịch Covid-19 Vũ Thị Thúy Hằng

Tạp chí Kinh tế và 

dự báo 
17 2022 x

546

Đặc điểm và vai trò của vốn xã hội trong bảo vệ và phát 

triển rừng cộng đồng ở khu vực Bắc Trung Bộ

Ngô Văn Hồng, Bùi Thế 

Đồi, Trần Ngọc Hải, Đỗ 

Anh Tuân

Tạp chí Khoa học 

lâm nghiệp 
6 2021

547

Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa 

bàn huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Nguyễn Văn Hợp, Bùi Thị 

Mai Lan, Trần Thị Tuyết

Tạp chí Kinh tế và 

dự báo 
30 2021 x

548

Ảnh hưởng của chiều dày và lực cơ học đến tính chất áp 

điện của màng mỏng chì Lantan Zirconi titan (PLZT)

Đặng Thị Hà, Trần Thị 

Đoan, Nguyễn Đức Minh, 

Đỗ Văn Trường, Vũ Ngọc 

Hùng

Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam
9 2021 x

549

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Tô hạp Điện 

Biên (Altingia siamensis Craib) tại ban quản lý di tích lịch 

sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng, tỉnh Điện Biên

Nguyễn Văn Hùng, Võ 

Đại Hải, Nguyễn Thị 

Hương Ly, Nguyễn Hồng 

Hải, Vũ Văn Tuân

Tạp chí Khoa học 

lâm nghiệp 
1 2022

http://vafs.gov.vn/vn/wp-

content/uploads/sites/2/2022/10/Bai-5.-Ng-Van-Hung.pdf

550

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh khối rễ cám 

rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium  Willd) tại 

Quảng Ninh

Nguyễn Toàn Thắng, Trần 

Văn Đô, Vũ Tiến Đức 

Lâm, Phùng Đình Trung, 

Nguyễn Hữu Thịnh, Trần 

Hoàng Quý, Đào Trung 

Đức, Nguyễn Trọng Minh, 

Võ Đại Nguyên

Tạp chí Khoa học 

lâm nghiệp 
6 2021

551

Đánh giá việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 

giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn huyện Krong Buk, tỉnh 

Đăk Lăk

Phạm Thanh Quế, Đặng 

Thị Thúy Kiều

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
423 2021 x ISSN 1859-4581

552

Xác định hệ số tuyến tính của Mô hình Priestley-Taylor 

phục vụ ước tính lượng bốc thoát hơi nước tại tỉnh Hòa 

Bình khu vực Tây Bắc Việt Nam 

Lê Hùng Chiến
Tạp chí Khoa học đo 

đạc và bản đồ 
50 2021 x

553

Mô hình dự báo và xác định chế độ cắt tối ưu trên máy 

phay CNC dựa trên phương pháp tích hợp ANN-GA

Trần Công Chi, Nguyễn 

Văn Tựu, Trần Công Lưu

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ
226(11) 2021 x

554

Các nhân tố ảnh hưởng đến Quyết định đầu tư sản xuất 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của nông hộ tại TP. 

Hà Nội 

Vũ Thị Thúy Hằng, 

Nguyễn Bạch Nguyệt 

Tạp chí Kinh tế và 

dự báo 
24 2021 x

555

Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng nhằm đảm 

bảo sinh kế cho người dân tộc Chơ Ro huyện Châu Đức, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Phạm Thị Tân, Trương 

Thị Kim Phượng

Tạp chí Kinh tế và 

dự báo 
34 2021 x

https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2021.044
http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-21-2021.aspx
http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-21-2021.aspx
https://vjol.info.vn/index.php/tdtt/article/view/65863


556

Đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa sản xuất lúa ở huyện Long 

Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Phạm Thị Tân, Phan Phi 

Tuấn

Tạp chí Kinh  tế và 

quản lý
41 2021 x

557

Đánh giá sự hài lòng của người dân về dự án quản lý cộng 

đồng trong chương trình nông thôn mới tại huyện Bạch 

Thông, tỉnh Bắc Kan

Đoàn Thị Hân
Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
430 2022 x ISSN 1859-4581

https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachment

s/340458/CVv201S072022110.pdf

558

Phát triển HTX nông nghiệp trên địa bản tỉnh Quảng Ngãi Đoàn Thị Hân
Tạp chí Kinh tế và 

dự báo 
20 2021 x

559

Xác định mã vạch AND của một số trà hoa vàng tại Quảng 

Ninh phục vụ giám định loài và phân tích đa dạng di truyền

Bùi Thị Mai Hương, 

Nguyễn Văn Việt, Hà Văn 

Huân, Lê Thọ Sơn, 

Nguyễn Thị Hồng Gấm

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
kỳ 1 tháng 1 2022 x ISSN 1859-4581 http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/19181

560

Tương quan giữa nhân tố điều tra lâm phần với chỉ tiêu lý, 

hóa tính đất và thời gian bỏ hóa của rừng phục hồi sau 

canh tác nương rẫy tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Nguyễn Hoàng Hương, 

Trần Việt Hà, Cao Thị 

Thu Hiền, Lê Tuấn Anh, 

Vũ Thị Huyền

Tạp chí Khoa học 

lâm nghiệp 
3 2021 x

561

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định thực hiện chuyển đổi số 

trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên đại bàn thành phố 

Hà Nội 

Nguyễn Thị Mai Hương, 

Bùi Thị Sen

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ 
226(18) 2021 x

562

Kỹ thuật gieo trồng bưởi đỏ Tân Lạc theo phương pháp 

hữu cơ 

Hoàng Thị Minh Huệ, 

Trần Hồng Đăng

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT

Chuyên đề khuyến 

nông
2021 x ISSN 1859-4581

563

Nghiên cứu công nghệ ghép dài phôi gỗ hình thang từ gỗ 

thông và keo lai tai tượng

Tạ Thị Phương Hoa, Vũ 

Huy Đại, Nguyễn Thị 

Loan, Lê Xuân Ngọc, 

Phạm Văn Thanh

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
số 16/2021 2021 x ISSN 1859-4581

https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachment

s/326306/CVv201S162021118.pdf

564

Nghiên cứu công nghệ tách sợi từ bẹ chuối bằng phương 

pháp cơ học

Vũ Huy Đại, Tạ Thị 

Phương Hoa, Nguyễn Thế 

Nghiệp, Lê Xuân Ngọc, 

Vũ Mạnh Hải

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
số 17/2021 2021 x ISSN 1859-4581 http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/18814

565

Nghiên cứu công nghệ tách sợi từ lá dứa bằng phương 

pháp cơ học

Vũ Huy Đại, Tạ Thị 

Phương Hoa, Nguyễn Thị 

Loan, Tống Thị Phượng, 

Vũ Thị Ngoan

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
số 21/2021 2021 x ISSN 1859-4581

566

Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm trong quá trình tách sợi bẹ 

chuối, lá dứa làm phân hữu cơ

Nguyễn Như Ngọc, Vũ 

Huy Đại, Tạ Thị Phương 

Hoa, Nguyễn Thị Lan Anh

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
số 5/2022 2022 x ISSN 1859-4581 http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/19224

567

Phát triển ứng dụng công nghệ tuần hoàn thúc đẩy chuỗi 

giá trị sản xuất đồ gỗ xuất khẩu

Vũ Huy Đại, Nguyễn Sỹ 

Hòe 

Kỷ yếu hội thảo 

Khởi động xây dựng 

kế hoạch hành động 

quốc gia thực hiện 

kinh tế tuần hoàn 

của Việt Nam

2022 x

568

Phân bố và quan hệ không gian của các loài cây gỗ trong 

rừng lá rộng thường xanh ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, 

tỉnh Gia Lai

Nguyễn Văn 

Quý *  , Phạm Thanh 

Hà  , Nguyễn Thanh 

Tuấn  và Nguyễn Văn Hợp 

Tạp chí Khoa học 

trường Đại học Cần 

Thơ

58 3 2022 x
https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/45

80

569

Yếu tố ảnh hưởng đến nghề kế toán trong thời kỳ hội nhập Đoàn Thị Hân

Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học quốc gia 

năm 2022 Kế toán, 

kiểm toán và tài 

chính Việt Nam 

trong bối cảnh mới

2022 x Trường Đại học tài chính-Quản trị kinh doanh

570

Mô hình phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên đại bàn tỉnh Hòa Bình

Nguyễn Thị Mai Hương, 

Đoàn Thị Hân

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc gia 

Phân tích định lượng 

các vấn đề kinh tế và 

xã hội trong môi 

trường số

2022 x Trường Đại học thương mại

571

Tiêu chuẩn hữu cơ và xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất 

dựa theo tiêu chuẩn hữu cơ

Trần Thị Thanh Bình, 

Hoàng Đăng Dũng

Kỷ yếu hội thảo Ứng 

dụng khoa học công 

nghệ nâng cao giá trị 

và phát triển bền 

vững cây dứa theo 

chuỗi liên kết tại 

Việt Nam

2021 x Học viện Nông nghiệp Việt Nam

572

Development of Automatic color recognition system for 

panel surface in laser sealing process

Trong Tuan Nguyen, Jun 

Hua, Cong Tri Tran, Văn 

Tuu Nguyen, Quoc Huy 

To, Tat Thang Nguyen, 

Bei Long Zhang

Vietnam Journal of 

Forest Science 
3 2021

573

Đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống lúa bằng 

phương pháp nuôi cấy Invitro

Đồng Huy Giới, Nguyễn 

Thị Phương Linh, Bùi Thị 

Thu Hương, Bùi Thị Cúc

Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học Tóm lược 

một số kết quả 

nghiên cưu về nuôi 

cấy mô tế bào thực 

vật tại trường ĐHSP 

Hà Nội 2 định 

hướng đào tạo và 

chuyển giao công 

nghệ

2022

574

Phân bố và quan hệ không gian của loài Căm xe (Xylia 

xylocarpa (Roxb.)Taub.) trong rừng lá rộng thường xanh ở 

khu vực Ia Mowrr, tỉnh Gia Lai

Nguyễn Văn Quý, Phạm 

Thanh Hà, Nguyễn Văn 

Hợp, Nguyễn Thanh Tuấn, 

Nguyễn Hữu Thế

Tạp chí Khoa học 

lâm nghiệp 
6 2021

575

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano ZnO bằng phương pháp 

sol-gen kết hợp quay phủ đa lớp và xử lý ủ nhiệt 

Nguyễn Hữu Cương, 

Phạm Vũ Lộc, Nguyễn 

Đức Dũng, Tạ Quốc Tuấn

Tạp chí Khoa học 72 2021 x

576

Design of PD Controller for Flexible Manipulators by 

Particle Swarm Optimization 

Nguyen Quang Hoang, 

Than Van Ngoc

Procedings of the 

6th international 

conference on 

Engineering 

Mechanics and 

Automation 

(ICEMA 2021)

2021

577

Torque improvement of IPM motors with skewing 

magnetic designs

Bui Minh Dinh, Dinh Hai 

Linh

Journal of Military 

science and 

technology (Tạp chí 

Nghiên cứu khoa 

học và công nghệ 

quân sự)

76 2021

https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/340458/CVv201S072022110.pdf
https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/340458/CVv201S072022110.pdf
http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/19181
https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/326306/CVv201S162021118.pdf
https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/326306/CVv201S162021118.pdf
http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/18814
http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/19224


578

Interrior and surface mounted permanent magnet BLDC 

motor for inwheel electic vehicles

Bui Minh Dinh, Dinh Hai 

Linh

Journal of science 

and technology issue 

on information and 

communications 

technology (The 

university of Danang)

19 22 2021

579

Comparative results of the average daily net radiation 

(Rnd) from meteorological observation data and Landsat-8 

remote sensing imagery areas of Hoa Binh province 

Le Hung Chien(1), Doan 

Ha Phong(2), Tran Xuan 

Truong(3)

Vietnam Journal of 

Hdrometerology
9 2021 x

580

Hiện trạng quần thể và sinh cảnh sống của các loài thú ăn 

thịt nhỏ vào mùa hè ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, 

Xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Nguyễn Đắc Mạnh, 

Nguyễn Thị Quyên, Bùi 

Văn Bắc, Nguyễn Văn 

Sinh, Nguyễn Văn Hiếu, 

Lê Văn Nghĩa, Nguyễn 

Công Trường

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
23 2021 x ISSN 1859-4581

http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-

nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-23-2021.aspx

581

Solutions to improve the effectiveness of physical 

education for students at Vietnam national university of 

Forestry

Nguyen Quang San, Pham 

Thu Trang, Dao Trong 

Quynh

Proceedings of 

international 

scientific conference 

11/2021-Physical 

education and sports 

training in the 

context of the 

industrial revolution 

4.0 (Giáo dục thể 

chất và huấn luyện 

thể thao trong bối 

cảnh cách mạng 

công nghiệp 4.0)

2021 x

582

Developing content of recreational sports club activities 

for stdudents of Vietnam National university of Forestry 

Nguyen Quang San, 

Nguyễn Thu Trang, 

Nguyen Van Cuong

Proceedings of 

international 

scientific conference 

11/2021-Physical 

education and sports 

training in the 

context of the 

industrial revolution 

4.0 (Giáo dục thể 

chất và huấn luyện 

thể thao trong bối 

cảnh cách mạng 

công nghiệp 4.0)

2021 x

583

Research on ecotourism route and environmental 

interpretation at Vietnam national university of forestry 

contribute to biodiversity conservation and sustainable 

development 

Tạ Tuyết Nga, Phùng Thị 

Tuyến, Phùng Thị Thanh 

Hải, Luu Quang Vinh

TNU Journal of 

science and 

technology (Tạp chí 

khoa học và công 

nghệ trường Đại học 

Thái Nguyên)

227 3 2022 x

584

Effect of Drought levels on soil microbial respiration and 

biomass in correspondence with Land use types

Bui Hanh Mai, Dang 

Thanh Tu, Nguyen Duc 

Tam, Tran Thi Hang, Dinh 

Mai Van, Luu The Anh, 

Hoang Thi Thu Duyen

VNU journal of 

science: Earth and 

environmental 

sciences (Tạp chí 

khoa học Việt Nam)

38 1 2022

585
Giảm nghèo đa chiều bao trùm và bền vững Chu Thị Hồng Phượng Con số sự kiện Kỳ 1 tháng 2 2022

https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachment

s/334532/CVv126K1S022022031.pdf

586

Impact of Geometry Dimension on Quality Factor and 

Mass-Sensitivity of PZT Thin Film-based Microcantilevers

Nguyen Thi Quynh Chi, 

Nguyen Duc Minh, Vu 

Ngoc Hung

VNU journal of 

science: 

Mathematics_Physics 

 (Tạp chí khoa học 

Việt Nam)

37 3 2021 x https://js.vnu.edu.vn/MaP/article/view/4581

587

Phase Transition in the 2DXY Model with 3-Fold 

Nemadic Interactions 

Nguyen Thi Huyen, Luu 

Bich Linh, Bui Thi Toan 

Thu, Nguyen Huu Cuong, 

Nguyen Vu Cam Binh, 

Nguyen Thuy Hien, Dao 

Xuan Viet, Duong Xuan 

Nui

VNU Jounal of 

Science: 

Mathematics-Physics 

(Tạp chí khoa học 

Việt Nam)

38 2 2022 https://js.vnu.edu.vn/MaP/article/view/4694

588

Problems and perspecktives forest sector development in 

Vietnam 

Tran Thi Thanh Thuy, Do 

Van Oanh, S. 

Tereshchenko, Chu Manh 

Hung

Kỷ yếu Hội thảo tại 

Nga (ISBN 978-5-

91646-281-4)

2021 x

589

Những thách thức đối với quản lý nước đô thị Hà Nội

Trần Đức Thiện, Đặng 

Văn Hà, Nguyễn Thị Yến, 

Chu Mạnh Hùng

Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học Quốc gia 

2021 (Nghiên cứu 

chuyển giao, ứng 

dụng khoa học công 

nghiệp trong sử dụng 

hợp lý tài nguyên, 

bảo vệ môi trường 

và phát triển bền 

vững)

(ISBN: 978-604-

9988-83-7)

1 2021 x
https://khcn.hunre.edu.vn/attachment/khcn/news/2021/12/1

6/162452_Ky%20yeu%20Hoi%20thao%20Q1.pdf 

590

Study on fabrication of Nano ZnO and carbon doped ZnO 

materials (ZnO-C)

Nguyen Huu Cuong, Pham 

Vu Loc, Nguyen Duc 

Dung, Ta Quoc Tuan

Natural Science and 

Technology 
7 21 2021 x DOI: https://doi.org/10.51453/2354-1431/2021/506

591

Lựa chọn nhà cung cấp phần mềm kế toán phục vụ giảng 

dạy-nghiên cứu trường hợp tại trường đại học Lâm nghiệp 

Nguyễn Thị Lan Anh, 

Kiều Thị Mai, Nguyễn Thị 

Mai Hương

Giáo dục và xã hội Đặc biệt 2021 x

592

Giá trị tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và sự vận dụng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo bảo vệ chủ 

quyền biển, đảo hiện nay

Hoàng Trường Giang 
Tạp chí Giáo dục và 

Xã hội 
319-320 2021 x

593

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quyền của trẻ em-

định hướng cho việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về 

quyền trẻ em ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Thị Lý

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học cấp quốc 

gia Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về Nhà nước 

và pháp luật: Giá trị 

và thực tiễn vận 

dụng ở Việt Nam

332-341 2022 x Nhà xuất bản Bộ tư pháp

594

Phát huy năng lực tự học các môn lý luận chính trị cho 

sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp trong giai đoạn hiện 

nay 

Hoàng Thị Nhung, 

Nguyễn Thị Lý
Dạy và học ngày nay Kì 1-10/2021 2021 x

595

Giải pháp phát huy tính tích cực học tập môn Chủ nghĩa xã 

hội khoa học của sinh viên ở trường Đại học Lâm nghiệp 

Việt Nam

Đỗ Khắc Phái Giáo dục và xã hội Đặc biệt tháng 11 2021 x

http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-23-2021.aspx
http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-23-2021.aspx
https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/334532/CVv126K1S022022031.pdf
https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/334532/CVv126K1S022022031.pdf
https://khcn.hunre.edu.vn/attachment/khcn/news/2021/12/16/162452_Ky yeu Hoi thao Q1.pdf
https://khcn.hunre.edu.vn/attachment/khcn/news/2021/12/16/162452_Ky yeu Hoi thao Q1.pdf


596

Đổi mới toàn diện trường Đại học địa phương đáp ứng yêu 

cầu phát triển kinh tế -xã hội vùng hiện nay
Trần Thị Phương Nga

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học "Vai trò 

của các trường đại 

học địa phương đối 

với sự phát triển 

kinh tế-xã hội vùng"

2021 x Trường Đại học Hùng Vương

597

Nhận thức của phụ nữ về không gian mạng và an toàn 

không gian mạng 

Hà Thị Thúy, Nguyễn Thị 

Thu Hiền

Tạp chí khoa học 

học viện phụ nữ Việt 

Nam

17 1 2022 x ISSN: 2615 - 9007
http://tapchikhoahoc.hvpnvn.edu.vn/vi/nhan-thuc-cua-phu-

nu-ve-khong-gian-mang-va-toan-khong-gian-mang

598

Phát triển nhân lực nữ nghiên cứu khoa học: Từ quy định 

đến thực tiễn 

Nguyễn Thị Thanh Thủy, 

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tạp chí khoa học 

học viện phụ nữ Việt 

Nam

18 2022 x https://vjol.info.vn/index.php/vwa/article/view/69370

599

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi
Đoàn Thị Hân

Tạp chí Kinh tế và 

dự báo 
20 2021 x

600 Các công cụ của tín dụng xanh Dương Thị Thanh Tân Công thương 23 2021 x

601

Một số đặc điểm của nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

602

Application of DNA analysis approach contributes to the 

identification of several plant species in Truong Sa 

Archipelago, Khanh Hoa province, Vietnam

Vu Dinh Duy, Le Xuan 

Dac, Nguyen Dang Hoi, 

Pham Mai

Phuong, Dang Ngoc 

Huyen, Tran Thi Thanh 

Huong, Bui Van

Thanh, Nguyen Tam 

Thanh, Bui Van Thang, 

Luu Thi Phuong,

Vu Thi Thu Hien, Nguyen 

Quoc Khanh

Journal of forestry 

science and 

technology

11 2021 ISSN: 2615-9368 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2021

603

Analysis of several DNA barcodes for identification of 

Desmodium

styracifolium

Ha Bich Hong, Nguyen 

The Huong, Nguyen Van 

Viet

Journal of forestry 

science and 

technology
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604

Stump diameter characteristics and volume prediction for 

Acacia mangium in Ba Vi, Vietnam

Bui Manh Hung, Nguyen 

Thi Bich Phuong, Le Sy 

Doanh,

Phung The Hai
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605

Dynamics of soil chemical properties under Illicium verum 

Hook forests in Van Quan, Lang Son

Nguyen Thi Bich Phuong, 

Bui Manh Hung

Journal of forestry 
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606

Soil infiltration responds

to post-harvesting prescribed burning of acacia plantation 

in a

headwater mountain

Bui Xuan Dung, Kieu 

Thuy Quynh

Journal of forestry 
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technology
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607

Land surface temperature responses to vegetation and soil

moisture index using Landsat-8 data in Luong Son district, 

Hoa

Binh province

Vo Dai Nguyen, Nguyen 

Hai Hoa, Nguyen Quyet, 

Pham Duy

Quang

Journal of forestry 
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technology
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608

Detecting changes in mangrove forests from multi-

temporal

Sentinel-2 data in Tien Yen district, Quang Ninh province

Nguyen Quyet, Nguyen 

Hai Hoa, Vo Dai Nguyen, 

Pham Duy

Quang

Journal of forestry 
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technology
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609

Diversity of Juglandaceae in Cuc Phuong National Park

Hoang Van Sam, Dao Thi 

Duong, Nguyen Truong 

Son

Journal of forestry 

science and 

technology

11 2021 x ISSN: 2615-9368 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2021

610

New record of the monocled cobra Naja kaouthia Lesson, 

1831 (Squamata: Elapidae) from Son La province, 

Northern Vietnam

Dinh Sy Tuong, Pham 

Trung Hieu, Dinh Thi 

Thuy Dung,

Luu Quang Vinh

Journal of forestry 

science and 

technology
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611

The effect of weathering on wood and its protection

Trinh Hien Mai, Tang Thi 

Kim Hong, Nguyen Thi 

Yen
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11 2021 x ISSN: 2615-9368 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2021

612

Evaluating factors to affect the agricultural product export 

from Vietnam to China, based on the “one belt, one road 

initiative” - the application of gravity model

Nguyen Thi Huong, 

HongShu Wang, Tran Nho 

Quyet, Tran

Quang Yen, Nguyen Thi 

Thanh Hien

Journal of forestry 
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613

Processing and exporting wood and wood products in 

Vietnam

Vu Thi Minh Ngoc, Mai 

Quyen

Journal of forestry 
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technology
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614

Factors affecting effectiveness of teaching English for 

specific purposes in

agricultural and forestry universities in Vietnam

Pham Cong Ngoc, Ho Thi 

Xuan Hong

Journal of forestry 

science and 

technology
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615

Assess the drought tolerance of BC15 rice varieties using 

invitro culture

method

Bui Thi Cuc, Dong Huy 

Gioi, Bui Thi Thu Huong

Journal of forestry 

science and 

technology

12 2021 x ISSN: 2615-9368 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2021

616

Genetic character of Tacca chantrieri André and their

phylogenetic inference in the genus Tacca based on ITS-

rDNA

sequences analysis

Vu Dinh Giap, Pham Mai 

Phuong, Bui Thi Tuyet 

Xuan,

Bui Van Thang, Trinh Thi 

Thuy Linh, Vu Kim Dung, 

Vu

Dinh Duy

Journal of forestry 

science and 

technology
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617

Research on propagation techniques of Arundinaria sp. by 

rhizome cutting

Nguyen Van Dien, Le 

Xuan Truong, Le Hong 

Lien, Vu

Ngoc Hieu, Giang A Phong

Journal of forestry 

science and 

technology

12 2021 x ISSN: 2615-9368 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2021

618

Establishing ecotourism trail and environmental 

interpretation at the French period summer camping route 

in Ba Vi National Park for sustainable development

Nguyen Thi Tam Anh, 

Doan Thi Thuy Linh, Luu 

Quang

Vinh

Journal of forestry 

science and 

technology

12 2021 ISSN: 2615-9368 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2021

619

Drivers of deforestation and forest degradation in 

Namkading National Park of Laos

Bakham Chanthavong, 

Phung Van Khoa, Sithong

Thongmanivong, Nguyen 

Van Tu

Journal of forestry 

science and 

technology
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620

The butterfly fauna of Pu Hoat Nature Reserve, Nghe An 

province
Bui Van Bac

Journal of forestry 

science and 

technology

12 2021 x ISSN: 2615-9368 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2021

621

Above and below ground biomass of Acacia hybrid 

individual tree at La Nga Forestry Company Limited, 

Dong Nai province

Nguyen Thi Ha, Tran 

Quang Bao, Tran Thi 

Ngoan,

Nguyen Thi Hoa, Nguyen 

Van Dung, Nguyen Van 

Phu

Journal of forestry 

science and 

technology

12 2021 ISSN: 2615-9368 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2021

622

Characteristics of flora in Nui Chua National Park, Ninh 

Thuan province: a comparative study between moist and 

arid forests

Nguyen Van Hop, Bui 

Manh Hung, Nguyen Van 

Quy,

Nguyen Duc Huy

Journal of forestry 

science and 

technology

12 2021 ISSN: 2615-9368 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2021

623

Notes on diet composition of five species of the family 

scincidae (Reptilia:

Squamata) from Nam Dong rare and precious 

gymnosperms conservation area, Thanh Hoa province

Luong Thi Khanh Linh, 

Luu Quang Vinh

Journal of forestry 

science and 

technology
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624

Exploitation and management of forest resources by local 

people in Myanmar: the case of Pale Township, Sagaing 

Region

Tran Thi Thu Ha, Ei Mom 

Khin

Journal of forestry 

science and 

technology

12 2021 x ISSN: 2615-9368 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2021



625

Key factors for the development of rural e-commerce in 

Vietnam based on the O2O model

Tran Nho Quyet, Guang Ji 

Tong, Nguyen Thi Thanh

Hien, Tran Nho Cuong
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626

Thực vật nguy cấp, quý, hiếm và đặc điểm của loài Gụ mật 

(Sindora siamensis Teysm. ex Miq. ) ở rừng phòng hộ Lê 

Hồng Phong, tỉnh Bình Thuận

Trần Ngọc Hải, Hồ Thanh 

Tuyền, Đặng Văn Hà

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

1 2022 x ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022

627

Đặc điểm lâm học loài Phay (Duabanga sonneratioides

Buch.-Ham.) tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

Nguyễn Duy Khánh, Trần 

Thị Mai Sen, Phạm Thị 

Quỳnh, Phạm

Minh Toại

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

1 2022 ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022

628

Đặc điểm cấu trúc không gian và phi không gian rừng tự 

nhiên ở Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai

Nguyễn Văn Quý, Bùi 

Mạnh Hưng, Nguyễn Hữu 

Thế, Nguyễn

Văn Hợp, Nguyễn Thanh 

Tuấn

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

1 2022 ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022

629

Đánh giá hiệu quả quản lý rừng bền vững của nhóm hộ 

chứng chỉ rừng Ngọc Sơn -Thanh Hóa sau khi được cấp 

chứng chỉ quản lý rừng FSC

Lê Thị Huyền Trang, 

Dương Tiến Đức, Bùi Thế 

Đồi

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

1 2022 ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022

630

Sử dung ̣Google Earth Engine để phân loai tư ̣ đô ̣ ng rư ̣ ̀ 

ng ngâp mă ̣ n tư ̣ ̀ ảnh vê tinh ̣Sentinel-1 và Sentinel-2 cho 

khu vưc Qua ̣ ̉ng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Trọng Cương, 

Trần Quang Bảo, Nguyễn 

Hải Hoà

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

1 2022 x ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022

631

Thành phần các loài côn trùng gây hại trong không gian 

xanh đô thị ở thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) 

và khu vực lân cận

Bùi Đình Đức, Bùi Văn 

Bắc

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

1 2022 ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022

632

Nghiên cứu hàm lượng chất dinh dưỡng trong một số loại 

rau củ sau sấy

Đặng Thị Thúy Hạt, Trần 

Thị Thanh Thủy, Trần Thị 

Phương,

Đặng Thế Anh, Nguyễn 

Vân Hương, Nguyễn Thị 

Yến, Vũ Huy Định

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

1 2022 x ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022

633

Đánh giá hiệu quả một số mô hình nông lâm kết hợp quy 

mô nông hộ tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Hoàng Thị Dung, Phạm 

Thế Anh

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

1 2022 x ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022

634

Thực trạng công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Khương Mạnh Hà, 

Nguyễn Văn Vượng, Xuân 

Thị Thu Thảo,

Trần Thị Thanh Bình

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

1 2022 ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022

635

Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến chậm tiến độ của 

dự án kiểm kê đất đai: nghiên cứu tại thành phố Hoà Bình

Trần Thu Hà, Ngô Thị 

Dinh, Nguyễn Thị Hải, 

Phạm Thanh Quế,

Phùng Minh Tám, Nguyễn 

Thị Tâm

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

1 2022 x ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022

636

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng khu hành chính tỉnh 

tại thành phố Sơn

La, tỉnh Sơn La

Đỗ Thị Tám, Lưu Tiến Sỹ, 

Nguyễn Thị Thanh Huyền, 

Nguyễn Đắc

Lực, Nguyễn Bá Long

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

1 2022 ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022

637

Nghiên cứu nhân giống cây Đàn hương trắng (Santalum 

album L.) bằng phương pháp nuôi cấy mô

Khuất Thị Hải Ninh, 

Nguyễn Thị Thơ, Kiều Thị 

Dung, Kiều

Trí Đức, Vũ Quang Nam, 

Vũ Thoại

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

2 2022 x ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022

638

Phát triển những hàm độ thon thân cây Keo lai trồng thuần 

loài ở

Việt Nam

Nguyễn Văn Thêm, 

Nguyễn Trọng Bình, 

Nguyễn Trọng Minh.

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp
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639

Hàm ước lượng tỷ lệ cây họ Sao Dầu (Dipterocarpaceae) 

trong rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới ở khu vực Tân 

Phú thuộc tỉnh Đồng Nai

Lê Hồng Việt, Nguyễn 

Văn Thêm, Phạm Minh 

Toại

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

2 2022 ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022

640

Hiệu chỉnh dữ liệu khí tượng thu thập từ viễn thám tại 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Nguyễn Xuân Linh, Phùng 

Văn Khoa, Lê Thái Sơn

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

2 2022 ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022

641

Tổng quan về các công nghệ áp dụng trong quản lý lửa 

rừng hiện nay

Lê Thái Sơn, Nguyễn 

Xuân Linh, Nguyễn Tuấn 

Anh

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

2 2022 x ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022

642

Thay đổi trong quần xã bướm ngày qua các kiểu rừng và 

độ cao khác nhau ở rừng nhiệt đới thuộc Khu Bảo tồn 

thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An

Bùi Văn Bắc, Nguyễn Đức 

Thắng

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

2 2022 x ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022

643

Ảnh hưởng của việc xử lý keo nhựa thông - đồng đến khả 

năng chống tia UV của màng sơn trên bề mặt gỗ Keo lai

Nguyễn Thị Thanh Hiền, 

Trần Nho Linh

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

2 2022 x ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022

644

Đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế

Nguyễn Thùy Dung, 

Nguyễn Thị Thu Nga, 

Nguyễn Thị Xuân

Hương

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

2 2022 x ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022

645

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quy 

hoạch sử dụng

đất huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 

Đỗ Như Hiệp, Nguyễn Bá 

Long

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

2 2022 ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022
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Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi phân loại rác thải sinh 

hoạt

rắn của người dân - AI giải pháp phân loại rác đầu nguồn

Đinh Trần Việt Hoàng, 

Trần Nho Quyết, Nguyễn 

Thị Thanh

Hiền

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp
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Lợi thế thương mại xuất khẩu cà phê Việt Nam sang EU

Trần Nho Quyết, Guang Ji 

Tong, Nguyễn Thị Thanh 

Hiền

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

2 2022 ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022

648

Thực trạng và giải pháp thực hiện quyền của người sử 

dụng đất

tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Đỗ Thị Tám, Trần Thị 

Bích Ngọc, Phạm Anh 

Tuấn, Nguyễn Bá

Long

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

2 2022 ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022

649

Đánh giá thực trạng công tác đăng ký và cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất trong khu gia đình quân nhân tại 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Xuân Thị Thu Thảo, Đặng 

Văn Luận, Lưu Thị Thảo

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

2 2022 x ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022

650

Đánh giá sinh trưởng cây cá thể và lâm phần rừng trồng 

keo lai dòng AH1 tại Hòa Bình Hoàng Vũ Thơ

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 3
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x
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Một số đặc điểm lâm học loài Trà hoa vàng ba vì 

(Camellia tonkinensis (Pit.) Cohen-Stuart) tại Vườn Quốc 

gia Ba Vì

Hà Công Chiến, Nguyễn 

Trọng Cường, Lê Văn 

Quân, Đặng

Văn Hà, Vũ Quang Nam, 

Cao Thị Việt Nga, Nguyễn 

Thị Yến, Vũ Văn Sơn, 

Phan Thanh Hương

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

3
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Khả năng xử lý ô nhiễm Chì (Pb) của loài Dương xỉ 

(Pityrogramma

calomelanos L.) tại làng nghề tái chế phế liệu xã Tân 

Triều, huyện

Thanh Trì, Hà Nội

Bùi Xuân Dũng, Đỗ Thị 

Kim Thanh, Trần Thị 

Phương Thảo

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

3

2022

x

ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022

653

Tác động của cộng đồng địa phương vùng đệm

đến tài nguyên rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ 

Bàng

Bùi Thế Đồi, Phạm Văn 

Toản, Ngô Đức Thuận, 

Đào Quang

Minh, Tạ Thị Thắm.

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp
3
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654

Nghiên cứu đặc điểm đám cháy trên mặt đất rừng thông ở 

huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Trần Kim Khánh, Vương 

Văn Quỳnh¸ Ngô Văn 

Xiêm

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 3
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 Sử dụng công nghệ viễn thám để xây dựng bản đồ cháy 

rừng tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Nguyễn Xuân Linh, Phùng 

Văn Khoa, Lê Thái Sơn

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 3
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Rừng trồng keo thuần loài  trước khai thác và ảnh hưởng 

môi trường: Trường hợp nghiên cứu tại Lương Sơn, Hòa 

Bình

Trần Thị Trà My, Bùi 

Xuân Dũng, Kiều Thúy 

Quỳnh, Trần

Thanh Tú, Triệu Đức Trí, 

Sandar Kyaw

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

3

2022

x
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657

Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình xẻ của cưa vòng

đứng trong dây chuyền xẻ gỗ tự động Nguyễn Thị Lục

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 3

2022

x
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658

Nghiên cứu động lực học chuyển động tay máy Robot thu 

hoạch dứa tự động trên cánh đồng Bùi Lê Cường Quốc, Hoàng Sơn

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 3
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659

Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo quỹ 

đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Đỗ Thị Lan Anh, Khương 

Mạnh Hà, Nguyễn Sỹ Hà, 

Vũ Trung

Dũng, Xuân Thị Thu 

Thảo, Đào Thị Thùy 

Dương

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

3
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660 Tổng quan về đăng ký đất đai

Phan Thị Thanh Huyền, 

Phạm Phương Nam, Phạm 

Thanh

Quế, Trần Thái Yên, 

Nguyễn Thị Huệ

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

3

2022 ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022

661

Đánh giá hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh 

Ninh Bình

Trịnh Quang Nam, Đỗ Thị 

Tám, Nguyễn Bá Long

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 3
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662

Tình hình thực hıện các tıêu chí xây dựng nông thôn mớı 

tạı huyện Gıao Thủy tỉnh Nam Định - thực trạng và gıảı 

pháp

Đỗ Thị Tám, Doãn Văn 

Thái, Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh, Nguyễn Bá Long, 

Mai Hải Châu

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp
3
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663

Tối ưu điều kiện tách chiết tinh dầu từ lá xá xị 

(Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn) với sự hỗ trợ 

của cellulase

Vũ Kim Dung, Lê Sỹ 

Dũng, Hoàng Văn Sâm.

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 4

2022

x
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Khả năng kháng nấm và sinh chất kích thích sinh trưởng 

thực vật của vi khuẩn nội sinh phân lập từ cây bưởi

Nguyễn Thị Thu Hằng, Đỗ 

Quang Trung, Trần Thị 

Thời

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 4

2022

x
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665

Xác định một số trình tự ADN mã vạch của loài Đinh

mật (Fernandoa brilletii) tại tỉnh Thái Nguyên

Hà Bích Hồng, Nguyễn 

Thế Hưởng, Vũ Phạm 

Thảo Vy, Vũ

Văn Thông

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp
4

2022

x
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666

Điều tra, mô tả các giống lúa bản địa của cộng đồng người 

Thái tại Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Lò Văn Huỳnh, Bùi Thị Cúc

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 4

2022

x
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667

 Nghiên cứu một số tính chất đất canh tác cây hoa màu tại 

xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Nguyễn Hoàng Hương, 

Trần Thị Nhâm, Trần 

Tuấn Kha, Nguyễn Thị 

Dung, Phạm Thị Hiền

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp
4

2022 ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022

668

Thực trạng và nguyên nhân suy giảm diện tích rừng khộp ở 

Tây Nguyên

Trần Quang Bảo, Lã 

Nguyên Khang, Lê Sỹ 

Doanh, Nguyễn

Văn Thị, Phạm Văn Duẩn, 

Nguyễn Thị Mai Dương, 

Bùi Thị Minh

Nguyệt, Nguyễn Trọng 

Cương

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

4
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669

Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn giữa phế liệu ván bóc và

phế liệu sợi tre đến một số tính chất của ván composite tre - 

 gỗ

Lê Ngọc Phước, Bùi Đình 

Toàn, Nguyễn Thị Loan, 

Nguyễn

Minh Hùng

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp
4

2022

x

ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022

670

Nghiên cứu tạo α-cellulose hàm lượng cao từ gỗ Keo lai 

(Acacia hybrid)

Nguyễn Tất Thắng, Cao 

Quốc An, Phạm Tường 

Lâm, Hoàng

Nhân Thắng, Lê Văn 

Quyền

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

4

2022

x
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671

Định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai 

theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững 

đến năm 2030, định hướng đến năm 2040

Hoàng Xuân Phương, 

Phạm Thanh Quế, Bùi Thị 

Cúc,

Nguyễn Thị Bích, Ngô Thị 

Dinh, Ngô Văn Long

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

4

2022 ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022

672

Đánh giá hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Thái Bình giai đoạn 2017-2020

Đỗ Thị Tám, Tô Duy 

Diệp, Nguyễn Bá Long, 

Phạm Anh

Tuấn

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp
4

2022 ISSN: 1859-3828 http://journal.vnuf.edu.vn/annual/2022



673

Mô hình hóa vùng phân bố thích hợp của loài Cá cóc 

quảng tây (Paramesotriton guangxiensis) tại miền Bắc Việt 

Nam

Trần Văn Dũng, Kanto 

Nishikawa

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 5

2022

x
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674

Nghiên cứu chọn lọc một số dòng nấm có khả năng kích 

thích sinh Trầm hương của cây Dó bầu tại Hà Tĩnh

Nguyễn Thị Hồng Gấm, 

Nguyễn Hoàng Anh, 

Nguyễn Anh

Dũng, Nguyễn Đức Nam

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

6

2022

x
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675

Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây Ràng ràng mít 

(Ormosia balansae Drake)

Trần Thị Mai Sen, Lê 

Hồng Liên, Phạm Thị 

Quỳnh, Phạm

Thị Hạnh, Trần Trung 

Quốc, Nguyễn Hùng Chiến

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

6

2022

x
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676

Đánh giá tác động môi trường trong quản lý rừng trồng 

bền vững tại khu vực rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa

Bùi Thị Vân, Cao Thị Thu 

Hiền, Phạm Thế Anh, Vũ 

Tiến

Hưng, Vũ Thị Huyền, Lê 

Tiến Nhất

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

6
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677

Xây dựng bản đồ không gian xanh bằng thuật toán 

Random forest (RF) trên nền tảng điện toán đám mây của 

Google Earth Engine – thử nghiệm tại huyện Ba Vì, thành 

phố Hà Nội

Phạm Văn Duẩn, Hoàng 

Văn Khiên, Nguyễn Văn 

Tùng

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp
6

2022

x
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678 Mô phỏng khuyết tật trong thân cây bằng kỹ thuật siêu âm

Nguyễn Văn Quý, Nguyễn 

Hồng Hải, Phạm Thanh 

Hà, Li

Meng, Nguyễn Thanh 

Tuấn, Nguyễn Văn Hợp

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

6
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679

Biến động giá đất ở tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

giai đoạn 2017 – 2021

Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn 

Văn Quân, Xuân Thị Thu 

Thảo,

Nguyễn Sỹ Hà

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp
6
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680

Hiệu quả sản xuất chanh leo trên địa bàn huyện Mang 

Yang, tỉnh Gia Lai

Trần Tuấn Việt, Nguyễn 

Quốc Khánh

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 6

2022

x
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681

Phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Đinh Anh Văn, Trần Tuấn Việt

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 6
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682

Ảnh hưởng của việc thu hồi đất để xây dựng khu đô thị

đến người dân: Trường hợp nghiên cứu tại huyện Giao 

Thủy, tỉnh

Nam Định

Đỗ Thị Tám, Trần Văn 

Ngọc, Phạm Anh Tuấn, 

Nguyễn Bá

Long

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

6
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683

Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần tảo xoắn Spirulina 

đến sinh trưởng, phát triển của chủng nấm Cordyceps 

militaris Cm3

Phạm Thị Anh, Dương 

Đức Tiến, Nguyễn Thị 

Thu Hằng

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 7
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684

Nghiên cứu chọn lọc chủng Spirulina có năng suất và chất 

lượng cao từ suối nước nóng Kim Bôi - Hòa Bình

Phạm Văn Nhã, Nguyễn 

Thị Thu Hằng, Đỗ Quang 

Trung

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 7
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685

Hiện trạng công tác khoán rừng và đất lâm nghiệp tại 

Đồng Nai

Phạm Văn Duẩn, Nguyễn 

Văn Tùng, Lê Việt Dũng, 

Nguyễn Văn Dự, Nguyễn 

Hữu Văn, Nguyễn Song 

Anh, Hoàng Văn Khiên,

Vũ Thị Thìn, Trần Lê 

Kiều Oanh

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

7

2022

x
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686

Đánh giá xu hướng biến động mưa và lưu lượng dòng chảy 

lưu vực Sedone, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Phoutsadee Seda, Bùi 

Xuân Dũng, Nguyễn Văn 

Tứ

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 7
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687

Gia công điện hóa bề mặt của các bộ phận thép 

12x18h10T được sản xuất bằng phương pháp nung chảy 

laser chọn lọc

Tô Mạnh Hùng, 

Ovchinnikov Viktor 

Vasilyevich, Levina

Tatiana, Anatolyevna, 

Adylina Anna Petrovna, 

Glukhikh Yakov

Mikhailovich

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

7

2022

x
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688

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số kết cấu cánh quạt 

tới vận tốc và áp lực dòng khí máy chữa cháy rừng bằng 

sức gió

Giang Quốc Nam, Phạm 

Văn Tỉnh, Trần Văn 

Tưởng, Hoàng

Hà

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp
7
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689

Ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt – cơ đến tính chất vật lý 

và cơ học của gỗ Sa mộc (Cunninghamia lanceolata Lamb. 

Hook)

Nguyễn Thị Tuyên, Phạm 

Văn Chương, Nguyễn Việt 

Hưng

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 7
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690

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ trong 

công đoạn xử lý Oxy - kiềm tới chất lượng bột gỗ Keo lai 

(Acacia hybrid)

Phạm Tường Lâm, Cao 

Quốc An, Nguyễn Tất 

Thắng

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 7

2022

x
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691

Nâng cao chất lượng nhân lực trong lĩnh vực kiểm lâm trên 

địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đoàn Thị Hân, Bùi Hồng 

Hạnh

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 7

2022

x
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692

Bioconversion of lignocellulosic materials with the 

contribution of a feruloyl esterase hydrolase from 

Alternaria tenuissima to release carbohydrates

Vu Dinh Giap, Vu Dinh 

Duy, Bui Van Thang

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 13

2022
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693

Changes in dung beetles along an altitudinal gradient of 

tropical forests in Pu Hoat Nature Reserve, Nghe An 

province Bui Van Bac, Bui Dinh Duc

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 13

2022

x ISSN: 2615-9368 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/13-2022

694

Impact of traditional handicraft on surface and 

groundwater quality: A case study in Son Dong village, 

Vietnam

Bui Xuan Dung, Kieu 

Thuy Quynh, Trieu Bao 

Ngoc, Do Thi Ngoc Anh.

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp
13

2022
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695

Wildfire risk zone mapping from geographic information 

system in Tam Dao National Park of Vietnam Pham Duc Dat, Le Thai Son

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 13

2022
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696

Indicator values and characteristic species of dung beetles 

in tropical forests of Cat Ba National Park, Hai Phong 

province Bui Van Bac

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 13

2022

x ISSN: 2615-9368 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/13-2022

697

Mapping mangrove cover change using PlanetScope data 

(2017-2022) in Quang Yen town, Quang Ninh province 

toward sustainable mangrove management

Nguyen Hai Hoa, Pham 

Duy Quang, Vu Van 

Truong, Le Phu

Tuan

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp
13

2022

x ISSN: 2615-9368 http://journal.vnuf.edu.vn/journal/13-2022

698

Effectiveness of payment for forest environmental services 

(PFES) toward sustainable forest management in Da Bac 

district, Hoa Binh province

Vu Van Truong, Nguyen 

Thi Bich Hao, Le Phu 

Tuan, Pham

Van Kha, Tran Thi 

Huong, Pham Duy Quang

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

13

2022
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699

Selecting vegetation index for mapping land use and cover 

change (2019-2021) toward sustainable management in 

Xaythany District, Vientiane Lao PDR

Touksamphanh 

MAOKHAMPHIOU, 

Pham Duy Quang, Nguyen 

Hai Hoa, Vu Van Truong, 

Le Phu Tuan

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp

13

2022
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700

Mould resistance of the bamboo Thyrsostachys siamensis 

treated with oleoresin heat

Tang Thi Kim Hong, 

Trinh Hien Mai, Nguyen 

Thi Thanh Hien

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 13

2022
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701

The factors influencing multidimensional poverty of 

households: A case study from Bac Kan province Le Dinh Hai, Nguyen Lan Huong

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm 

nghiệp 13

2022
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LIỆU CỦA ĐỘNG CƠ TỪ TRỞ

Đinh Hải Lĩnh
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